
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ễ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 110/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày ỉ5 thảng 11 năm 2018 

THÔNG Tư 

Hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được 
Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương 

tại thị trường trong nước 

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017; 

Căn cử Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 91/20Ỉ8/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 
năm 2018 về cấp và quản lý bảo lãnh Chỉnh phủ; 

Căn cứ Nghị định sổ 93/20Ỉ8/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 thảng 6 
năm 2018 quy định vê quản lý nợ của chính quyên địa phưong; 

Căn cứ Nghị định sổ 94/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 6 
năm 2018 về nghiệp vụ quản lý nợ công; 

Căn cứ Nghị định sổ 95/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 thảng 6 
năm 2018 quy định về phát hành, đănọ; kv, lưu kỷ, niêm yết và giao dịch công cụ 
nợ Chính phủ trên thị trường chúng khoản; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 7 
năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Rộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài 
chính, 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dân mua lại, hoán đôi 
công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiêu 
chỉnh quyền địa phương tại thị trường trong nước. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông íư này quy định về tổ chức mua lại, hoán đối công cụ nợ của 
Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát 
hành và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nựớc; chế độ 
công bố thông tin và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 
tố chức mua lại, hoán đoi công cụ nợ. 
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2. Đối tượng áp dụng 

a) Chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ; 

b) Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; 

c) Chủ sở hữu công cụ Ĩ1Ợ tham gia mua lại, hoán đối và các to chức, cá 
nhân có liên quan đến việc mua lại, hoán đối công cụ nợ. 

Điều 2. Giải thích thuật ngữ 

Ngoài các thuật ngữ đã được giải thích tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ ngày 30 tháng 6 năm 2018 quy định về phát hành, đăng ký, lưu 
ký, niêm yết vả giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán 
(sau đây gọi tắt là Nghị định số 95/2018/NĐ-CP) và Nghị định số 94/2018/NĐ-
CP của Chính phủ naày 30 tháng 6 năm 2018 về nghiệp vụ quản lý nợ công (sau 
đây gọi tắt là Nghị định số 94/2018,/NĐ-CP), trong Thông tư này, các thuật ngữ 
được hiểu như sau: 

1. "Công cụ nợ" bao gồm: 

a) Công cụ nợ của Chính phủ; 

b) Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát 
hành; 

c) Trái phiếu chính quyền địa phương do ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát 
hành. 

2. "Chủ thể tổ chức phát hành " bao gồm: 

a) Kho bạc Nhà nước đối với phát hành công cụ nợ của Chính phủ; 

b) ửv ban nhân dân cấp tỉnh đối với phát hành trái phiếu chính quyền địa 
phương; 

c) Ngân hàng chính sách đối với phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh. 

3. "Chủ sở hữu công cụ nợ" là tổ chức, cá nhân nám giữ công cụ nợ. 

4. "Lãi suất danh nghĩa của công cụ nợ" là tỷ lệ phần trăm (%) lãi hàng 
năm tính trên mệnh giá mà chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ phải thanh toán 
cho chủ sở hữu theo các điều kiện, điều khoản phát hành công cụ nợ. 

5. "Kỳ hạn còn lại" là thời gian thực tế tính từ ngày mua lại công cụ nợ, 
ngày hoán đổi công cụ nợ đến ngày công cụ nợ đáo hạn. 

6. "Ngày tổ chức mua ỉại, hoán đổi công cụ nợ" là: 

a) Ngày chủ thể tổ chức phát hành thỏa thuận và ký hợp đồng mua lại, 
hoán đổi công cụ nợ theo phương thức thỏa thuận; 

b) Ngày chủ thể tổ chức phát hành tổ chức đấu thầu mua lại, đấu thầu 
hoán đổi công cụ nợ theo phương thức đấu thầu. 
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7. "Mua lại công cụ nợ" là việc chủ thể tổ chức phát hành mua lại công 
cụ nợ trước ngày đáo hạn. 

8. "Bán lại công cụ nợ" là việc chủ sở hữu bán lại công cụ nợ cho chủ thể 
tô chức phát hành trước ngày đáo hạn. 

9. "Ngày mua lại công cụ nợ" là ngày chủ thể tổ chức phát hành thanh 
toán tiền mua lại công cụ nợ cho chủ sở hữu. 

10. "Lãi suất mua lại công cụ nợ" là lãi suất trúng thầu hoặc lãi suất thỏa 
thuận do chủ thế tổ chức phát hành quyết định trên cơ sở kết quả đấu thầu hoặc 
kết quả thỏa thuận mua lại công cụ nợ theo quy định tại Thông tư này. 

11. "Hoán đôi công cụ nợ" là việc cùng mua, cùng bán hai (02) mã công 
cụ nợ khác nhau của cùng một chủ thê tố chức phát hành tại cùng một thời điếm 
với mục tiêu quản lý danh mục nợ. 

12. "Công cụ nợ bị hoán đổi" là loại công cụ nợ đang lưu hành được ỉựa 
chọn đế hoán đối với công cụ nợ được hoán đôi. 

13."Công cụ nợ được hoán đoi" là công cụ nợ phát hành lần đầu hoặc 
phát hành bo sung được lựa chọn để hoán đối cho các loại công cụ nợ bị hoán 
đổi. 

14. "Ngày hoán đổi công cụ nợ" là ngày phát hành công cụ nợ được hoán 
đối đế hoán đối cho công cụ nợ bị hoán đối. 

15. "Lãi suất hoán đổi câng cụ nợ" là lãi suất chiết khấu dùng làm căn cứ 
đe xác định giá công cụ nợ bị hoán đổi, giá công cụ nợ được hoán đối. 

Điều 3. Lãi suất mua lại, hoán đổi công cụ nợ 

1. Bộ Tài chính quyết định khung lãi suất mua lại, khung lãi suất hoán đôi 
công cụ nợ trong từng thời kỳ hoặc cho từng đợt mua lại, hoán đổi. 

2. Căn cứ vào khung lãi suất mua lại công cụ nợ, khung lãi suất hoán đổi 
công cụ nợ quy định tại Khoản 1 Điều này, chủ the tổ chức phát hành quyết định 
lãi suất mua lại đối với từng đợt mua lại, quyết định lãi suất hoán đổi đối với 
từng đợt hoán đoi. 

Điều 4. Nguyên tắc mua lại, hoán đổi công cụ nọ1 

1. Việc mua lại, hoán đổi công cụ nợ phải thực hiện theo đề án hoặc 
phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật vê 
phát hành công cụ nợ, cụ thể như sau: 

a) Đối với công cụ nợ của Chính phủ, thực hiện theo đề án mua lại, hoán 
đổi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy định tại Khoản 1 Điều 24, Khoản 
1 Điều 25 Nghị định số 95/2018/NĐ-CP; 

b) Đối với trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, thực hiện theo phương án 
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mua lại, hoán đổi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy định tại Khoản 7 
Điều 49 Nghị định số 91/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 2018 
về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

c) Đối với trái phiếu chính quyền địa phương, thực hiện theo phương án 
mua lại, hoán đổi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy định tại 
Khoản 6, Khoản 7 Điều 8 Nghị định số 93/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 
tháng 6 năm 2018 quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương. 

2. Đảm bảo theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện; công khai, minh 
bạch trong tổ chức mua lại, hoán đổi công cụ nợ. 

3. Tuân thủ quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan. 

Điều 5. Phương thức mua lại, hoán đổi công cụ nợ 

1. Việc mua lại, hoán đổi công cụ nợ được thực hiện theo một (01) trong 
hai (02) phương thức sau: 

a) Thỏa thuận trực tiếp với các chủ sở hữu công cụ nợ; 

b) Đấu thầu qua Sở Giao dịch chứng khoán. Kho bạc Nhà nước có thể 
trực tiếp tổ chức đấu thầu mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ theo 
hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

2. Chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ quyết định phương thức mua lại, 
hoán đối theo đề án, phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thông báo 
cụ thề phương thức mua lại, hoán đối công cụ nợ trước khi tố chức thực hiện. 

Điều 6. Điều kiện đối vói công cụ nọ' được mua lại, đưọc hoán đổi, bị 
hoán đổi 

1. Đối với công cụ nợ được mua lại 

a) Là công cụ nợ chưa đến ngày đáo hạn; 

b) Không bị ràng buộc trong các quan hệ về giao dịch đảm bảo từ thời 
điếm đăng ký tham gia bán lại công cụ nợ theo phương thức thỏa thuận hoặc từ 
ngày tổ chức đấu thầu mua lại công cụ nợ. 

2. Đối với công cụ nợ được hoán đổi 

a) Trường hợp phát hành bổ sung phải đảm bảo công cụ nợ có điều kiện, 
điều khoản như điều kiện, điều khoản của công cụ nợ đang lưu hành; 

b) Trường hợp công cụ nợ phát hành lần đầu tiên thì điều kiện, điều khoản 
của công cụ nợ do chủ thể tổ chức phát hành quyết định. 

3. Đối với cône cụ nợ bị hoán đổi, đáp ứng các điều kiện quy định tại 
Khoản 1 Điều này. 
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Chương II 

TỎ CHỨC MƯA LẠI CÔNG cụ NỢ • • • 

Mục 1 

MƯA LẠI CÔNG CỤ NỌ THEO PHƯƠNG THỨC THỎA THUẬN 

Điều 7. Các bước mua lại công cụ nợ đăng ký, lưu ký tại Trung tâm 
Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

1. Tối thiểu năm (05) ngày làm việc trước ngày tổ chức mua lại, chủ thể tổ 
chức phát hành công bố thông tin về đợt mua lại công cụ nợ trên trang điện tử 
của chủ thể tổ chức phát hành, Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký 
chứng khoán Việt Nam. Nội dung thông báo gồm: 

a) Điều khoản của công cụ nợ dự kiến được mua lại, bao gồm: mã, quy 
mô của mã, ngày phát hành lần đầu, ngày đáo hạn, lãi suất danh nghĩa, phương 
thức thanh toán gốc, lãi; 

b) Khối lượng công cụ nợ dự kiến mua lại đối với từng mã; 

c) Ngày cuối cùng chủ sở hữu công cụ nợ hoặc tô chức được chủ sở hữu 
công cụ nợ ủy quyền thực hiện đăng ký tham gia bán lại, đảm bảo tối thiểu ba 
(03) ngày làm việc trước ngày tố chức mua lại; 

d) Ngày Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện phong tỏa 
công cụ nợ trên tài khoản lun ký của chủ sở hữu đã đăng kv tham gia bán lại, 
đảm bảo tối thiểu là hai (02) ngày làm việc trước ngày tố chức mua lại; 

đ) Ngày tố chức mua lại và ngày mua lại dự kiến. 

2. Căn cứ thông báo về đợt mua lại công cụ nợ quy định tại Khoản 1 Điều 
này, chủ sở hữu hoặc tổ chức được chủ sở hữu ủy quyền thực hiện đăng ký bán 
lại công cụ nợ với chủ thể tổ chức phát hành theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư 
này. Các đơn đăng ký bán lại nộp sau ngày đăng ký bán lại cuối cùng là không 
hợp lệ. 

3. Sau ngày cuối cùng đăng ký bán lại công cụ nợ, căn cứ thông tin đăng 
ký bán lại, chủ thể tổ chức phát hành thông báo cho Trung tâm Lưu ký chứng 
khoán Việt Nam để phong tỏa số công cụ nợ đăng ký bán lại theo mẫu tại Phụ 
lục 2 Thông tư này. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện phong 
tỏa số công cụ nợ đăng ký bán lại của chủ sở hữu và thông báo cho chủ thế tố 
chức phát hành về việc phong tỏa. 

4. Vào ngày tố chức mua lại, căn cứ thông tin đăng ký bán lại của chủ sở 
hữu, thông báo phong tỏa công cụ nợ đăng ký bán lại của Trung tâm Lưu ký 
chứng khoán Việt Nam, chủ thể tổ chức phát hành thực hiện thỏa thuận, thống 
nhất với các chủ sở hữu hoặc tổ chức được chủ sở hữu ủy quyền về điều khoản 



mua lại công cụ nợ. Nội dung thỏa thuận gồm: 

a) Khối lượng công cụ nợ mua lại đối với mỗi mã; 

b) Mức lãi suất mua lại đối với mỗi mã công cụ nợ theo quy định tại Điều 
3 Thông tư nàv; 

c) Ngày mua iại; 

d) Giá một công cụ nợ mua lại xác định theo quy định tại Điều 13 Thông 
tư này; 

đ) Tổng số tiền mua lại công cụ nợ được xác định bằng số ỉượng công cụ 
nợ mua lại nhân với giá mua một (01) công cụ nợ. 

5. Trên cơ sở kết quả thỏa thuận, trong ngày tổ chức mua lại chủ thế tố 
chức phát hành và chủ sở hữu hoặc tổ chức được chủ sở hữu ủy quyền ký hợp 
đồng về việc mua lại theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư này. 

6. Chậm nhất một (01) ngày làm việc sau ngày tổ chức mua lại, chủ thể tổ 
chức phát hành thông báo cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở 
Giao dịch chứng khoán kết quả thỏa thuận mua lại theo mẫu tại Phụ lục 4 Thông 
tư này. Căn cứ thông báo của chủ thế tố chức phát hành, Trung tâm Lưu ký 
chứng khoán Việt Nam tiếp tục phong tỏa đối với công cụ nợ đã ký hợp đồng 
mua lại và ngừng phong tỏa đối với công cụ nợ không được mua lại. 

7. Vào ngày mua lại công cụ nợ theo hợp đồng đã ký với chủ sở hữu, chủ 
thể tổ chức phát hành chuyển tiền mua lại công cụ nợ cho chủ sở hữu công cụ nợ 
theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư này. 

8. Việc hủy niêm yết, hủy đăng ký, rút lưu ký công cụ nợ được mua lại 
thực hiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư này. 

9. Kết thúc đợt mua lại, chủ thê tổ chức phát hành công bố thông tin về 
kết quả mua lại công cụ nợ theo quy định tại Điều 27 Thông tư này. 

Điều 8. Các bưóc mua lại công cụ nợ không đăng ký, luu ký tại Trung 
tâm Lưu ký chửng khoán Việt Nam 

lể Căn cứ đề án, phương án mua lại công cụ nợ được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt, chủ thể tổ chức phát hành thỏa thuận, thống nhất với các chủ sở hữu 
hoặc tổ chức được chủ sở hữu ủy quyền về điều khoản mua lại công cụ nợ. Nội 
dung thỏa thuận gồm: 

a) Khối lượng công cụ nợ mua lại; 

b) Mức lãi suất mua lại theo quy định tại Điều 3 Thông tư này; 

c) Ngày mua lại; 

d) Giá một công cụ nợ mua lại; . 
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đ) Tổng số tiền mua lại công cụ nợ. 

2. Trên cơ sở kết quả thỏa thuận, chủ thể tổ chức phát hành và chủ sở hữu 
hoặc tổ chức được chủ sở hữu ủy quyền ký hợp đồng về việc mua lại theo mầu 
tại Phụ lục 3 Thông tư này. 

3. Vào ngày mua lại công cụ nợ theo họp đồng đã ký với chủ sở hữu, chủ 
thể tổ chức phát hành chuyển tiền mua lại công cụ nợ cho chủ sở hữu công cụ nợ 
theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư nàyẻ 

Muc 2 

MUA LẠI CÔNG cụ NỌ THEO PHƯƠNG THỨC ĐẢƯ THẦU 

Điều 9. Nguyên tắc đấu thầu, hình thức đấu thầu và phương thức xác 
định kết quả trúng thầu 

1. Nguyên tắc đấu thầu 

a) Bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các nhà tạo lập thị trường theo 
đúng quy định của pháp luật; 

b) Bảo mật mọi thông tin dự thầu của nhà tạo lập thị trường. 

2. Hình thức đấu thầu 

Đấu thầu mua lại công cụ nợ được thực hiện theo một (01) trong hai (02) 
hình thức, gồm: 

a) Đấu thầu cạnh tranh lãi suất; 

b) Đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. 

Trường hợp đợt đấu thầu được tổ chức theo hình thức kết họp cạnh tranh 
lãi suất và không cạnh tranh lãi suất thì tổng khối lượng công cụ nợ mua lại từ 
nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất đảm bảo không vượt quá 30% tong 
khối lượng công cụ nợ gọi thầu mua lại trong phiên đấu thầu. 

3. Phương thức xác định kết quả trúng thầu 

Kết quả trúng thầu công cụ nợ được xác định theo một (01) trong hai (02) 
phương thức sau: 

a) Đơn giá; 

b) Đa giá. 

4. Chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ thông báo cụ thể về hình thức 
đấu thầu, phương thức xác định kết quả trúng thầu đối với mỗi đợt đấu thầu mua 
lại công cụnợ. 
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Điều 10. Đối tượng được tham gia đấu thầu mua lại công cụ nợ 

1. Là nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ theo thông báo 
hàng năm của Bộ Tài chính. 

2. Nhà tạo ỉập thị trường bán lại công cụ nợ thuộc sở hữu của mình hoặc 
bán lại công cụ nợ của khách hàng theo ủy quyền của chủ sở hữu công cụ nợ. 

Điều 11. Các bước đấu thầu mua lại công cụ nợ 

1. Tối thiểu bốn (04) ngày làm việc trước ngày tổ chức mua lại, chủ thể tổ 
chức phát hành công bố thông tin trên trang điện tử của chủ thế tô chức phát 
hành và đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán gửi thông báo cho các nhà tạo lập thị 
trường và công bố thông tin trên trang điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán. 
Nội dung thông báo bao gồm: 

a) Mã công cụ nợ tổ chức mua lại; 

b) Quy mô của mã, ngày phát hành lần đầu, ngày đáo hạn, lãi suất danh 
nghĩa, phương thức thanh toán gốc, lãi công cụ nợ; 

c) Khối lượng công cụ nợ dự kiến mua lại đối với từng mã; 

d) Ngàv tổ chức mua lại và ngày mua lại công cụ nợ; 

đ) Hình thức đấu thầu, phương thức xác định kết quả đấu thầu. 

2. Chậm nhất vào 10 giờ 30 phút ngày tổ chức mua lại, nhà tạo lập thị 
trường gửi Sở Giao dịch chứng khoán thông tin dự thầu theo mẫu đăng ký dự 
thầu do Sở Giao dịch chứng khoán quy định. Mỗi nhà tạo lập thị trường và mỗi 
khách hàng của nhà tạo lập thị trường dự thầu cạnh tranh lãi suất được phép đặt 
tối đa năm (05) mức dự thầu đối với mỗi mã công cụ nợ gọi thầu. Mỗi mức đặt 
thầu bao gồm ỉãi suất dự thầu (tính đến 2 chữ số thập phân) và khối lượng công 
cụ nợ dự thầu tương ứng. Đối với trường họp đấu thầu cho khách hàng, nhà tạo 
lập thị trường phải cung cấp đầy đủ tên khách hàng, mức lãi suất và khối lượng 
dự thầu tương ÚTL2, của mồi khách hàng. 

3. Chậm nhất mười lăm (15) phút sau thời gian đăng ký dự thầu cuối cùng 
quy định tại Khoản 2 Điều này, Sở Giao dịch chứng khoán mở thầu, tống hợp 
thông tin dự thầu và gửi cho chủ thể tổ chức phát hành công cụ 11Ợ. 

4. Căn cứ thông tin dự thầu tổng hợp nhận từ Sở Giao dịch chứng khoán, 
chủ thể tổ chức phát hành xác định mức lãi suất mua lại đối vói mồi mã gọi thầu 
và thông báo cho Sở Giao dịch chúng khoán để xác định kết quả đấu thầu công 
cụ nợ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này. 

5. Ket thúc phiên đấu thầu mua lại, Sở Giao dịch chứng khoán thông báo 
kết quả đấu thầu cho nhà tạo lập thị trường bằng dữ liệu điện tử thông qua hệ 
thống đấu thầu điện tử và thông báo cho chủ thể tổ chức phát hành, Trung tâm 



Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này. 

6. Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký 
chứng khoán Việt Nam thực hiện phong tỏa công cụ nợ đã trúng thầu mua lại. 

7. Vào ngày mua lại, chủ thể tổ chức phát hành thực hiện chuyển tiền mua 
lại công cụ nợ theo quy định tại Điều 22 Thông tư này. 

8. Việc hủy niêm yết, hủy đăng ký, rút lưu ký công cụ nợ thực hiện theo 
quy định tại Điều 25 Thông tư này. 

9. Kết thúc đợt mua lại, các đơn vị thực hiện công bố thông tin theo quy 
định tại Điều 27 Thông tư này. 

Điều 12. Xác định kết quả đấu thầu 

1. Việc xác định lãi suất trúng thầu, khối lượng trúng thầu và giá mua lại 
công cụ nợ được căn cứ vào các yếu tố sau: 

a) Khối lượng công cụ nợ gọi thầu mua lại; 

b) Lãi suất và khối lượng công cụ nợ dự thầu mua lại; 

c) Khung lãi suất tối thiểu mua lại công cụ nợ theo quy định tại Điều 3 
Thông tư này. 

2. Phương pháp xác định lãi suất trúng thầu 

a) Đối với phương thức đấu thầu mua lại đơn giá: Lãi suất trúng thầu là 
mức lãi suất dự thầu thấp nhất, áp dụng chung cho tẩt cả các nhà tạo lập thị 
trường (đấu thầu cạnh tranh và không cạnh tranh lãi suất) được xét chọn theo 
thứ tự từ cao đến thấp của lãi suất dự thầu, thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện 
sau: 

- Trong khung lãi suất tối thiểu mua lại do Bộ Tài chính quy định; 

- Khối lượng công cụ nợ mua lại tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu 
không vượt quá khối lượng công cụ nợ thông báo mua lại. 

b) Đối với phương thức đấu thầu mua lại đa giá: 

- Lãi suất trúng thầu áp dụng cho mồi nhà đầu tư cạnh tranh lãi suất là 
mức lãi suất dự thầu của nhà đầu tư đó được xét chọn theo thứ tự từ cao đến thấp 
của lãi suất dự thầu, thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện sau: 

+ Bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu không thấp hơn khung 
lãi suất tối thiểu mua lại công cụ nợ do Bộ Tài chính quy định; 

+ Khối lượng công cụ nợ mua lại tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu 
thấp nhất không vượt quá khối lượng công cụ nợ gọi thâu. 

- Lãi' suất trúng thầu áp dụng cho các nhà đầu tư đặt thầu dưới hình thức 
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không cạnh tranh lãi suất là bình quân gia quyền của các mức lãi suất trúng thầu, 
được làm tròn xuống tới hai (02) chữ số thập phân. 

3. Phương pháp xác định khối lượng công cụ nợ trúng thầu 

a) Đối với công cụ nợ được đấu thầu dưới hình thức cạnh tranh lãi suất: 

Khối lưọng công cụ nợ mua lại từ mỗi nhà đầu tư dự thầu cạnh tranh lãi 
suất tương đương với khối lượng công cụ nợ dự thầu của nhà đầu tư đó. Trường 
họp tại mức lãi suất trúng thầu thấp nhất, khối lượng dự thầu tính lũy kế đến 
mức lãi suất trúng thầu thấp nhất vượt quá khối ỉượng gọi thầu thì sau khi đã trừ 
đi khối lượng dự thầu ở các mức lãi suất cao hơn, phần còn lại của khối lượng 
gọi thầu được phân bổ cho các nhà đầu tư dự thầu tại mức lãi suất trúng thầu 
thấp nhất theo tỷ lệ tương ứng với khối lượng dự thầu. Khối lượng công cụ nợ 
phân bố cho các nhà đầu tư được làm tròn xuống hàng 10.000 (mười nghìn) đơn 
vị. Phần lẻ còn lại sau khi làm tròn được phân bổ cho nhà đầu tư đầu tiên đặt 
thầu tại mức lãi suấí trúng thầu thấp nhất, trường hợp phân bổ phần lẻ vượt quá 
mức đặt thầu của nhà đầu tư này thì phần vượt quá được phân bổ cho nhà đầu tư 
đặt thầu tiếp theo cho đến hết khối lượng công cụ nợ gọi thầu. 

b) Đổi với công cụ nợ được đấu íhầu dưới hình thức kết hợp cạnh tranh lãi 
suất và không cạnh tranh lãi suất: 

- Khối lượng công cụ nợ mua lại từ mỗi nhà đầu tư dự thầu cạnh tranh lãi 
suất tương đương với khối lượng dự thầu của nhà đầu tư đó. Trường họp tại mức 
lãi suất tráng thầu thấp nhất, khối lượng dự thầu tính lũy kế đến mức lãi suất 
trúng thầu thấp nhất vượt quá khối lượng gọi thầu, thỉ sau khi đã trừ đi khối 
lượng mua lại từ các nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất và khối lượng 
dự thầu ở các mức lãi suất cao hơn, phần còn lại được phân bổ cho các nhà đầu 
tư dự thầu tại mức lãi suất írúng thầu thấp nhất theo tỷ lệ tương ứng với khối 
lượng dự thầu và được làm tròn xuống hàng 10.000 (mười nghìn) đơn vị. Phần 
ỉẻ còn lại sau khi làm tròn được phân bổ cho nhà đầu tư đầu tiên đặt thầu tại mức 
lãi suất trúng thầu thấp nhất, trường hợp phân bổ phần lẻ vượt quá mức đặt thầu 
của nhà đầu tư này thì phần vượt quá được phân bổ cho nhà đầu tư đặt thầu tiếp 
theo cho đến hết khối lượng công cụ nợ gọi thầu trừ đi khối lượng công cụ nợ 
mua lại từ các nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất; 

- Khối lượng công cụ nợ mua lại từ mỗi nhà đầu tư dự thầu không cạnh 
tranh lãi suất tương đương với khối lượng dự thầu của nhà đầu tư đó. Trường 
hợp tổng khối lượng dự thầu vượt quá giới hạn quv định tại Điểm b Khoản 2 
Điều 9 Thông tư này, khối lượng công cụ nợ mua lại từ mỗi nhà đầu tư dự thầu 
không cạnh tranh lãi suất được phân bổ theo tỷ lệ tương ứng với khối lượng dự 
thầu của nhà đầu tư đó và được làm tròn xuống hàng Ỉ0.000 (mười nghìn) đơn 
vị. Phần lẻ còn lại sau khi làm tròn được phân bổ cho nhà đầu tư đầu tiên đặt 



11 

thầu không cạnh tranh lãi suất, trường hợp phân bố phần lẻ vượt quá mức đặt 
thầu không cạnh tranh lãi suất của nhà đầu tư này thì phần vượt quá được phân 
bổ cho nhà đầu tư đặt thầu tiếp theo cho đến hết khối lượng công cụ nợ gọi thầu 
không cạnh tranh lãi suất; 

- Trường hợp tất cả các nhà đầu tư dự thầu cạnh tranh lãi suất không trúng 
thầu, công cụ nợ sẽ không được mua lại từ các nhà đầu tư dự thầu không cạnh 
tranh lãi suất. 

Ví dụ minh họa xác định lãi suất trúng thầu và phân bổ khối lượng trúng 
thầu tại Phụ lục 6 Thông tư này. 

4. Tổng số tiền mua lại công cụ nợ được xác định bằng khối lượng công 
cụ nợ mua lại từ chủ sở hữu nhân với giá mua một (01) công cụ nợ. 

5. Giá mua lại một (01) công cụ nợ được xác định theo Điều 13 Thông tư 
này. 

Điều 13. Xác định giá mua lại một (01) công cụ nợ 

1. Xác định giá mua lại một (01) công cụ nợ không thanh toán lãi định kỳ 

a) Đối với tín phiếu Kho bạc 

MG G = 
1 + L t x n  

365 

Trong đó: 

G = Giá một (01) tín phiếu (được làm tròn xuống đơn vị đồng); 

MG = Mệnh giá tín phiếu; 

Lt = Lãi suất chiết khấu áp dụng với tín phiếu bị mua lại (%/365 
ngày); 

n = Số ngày thực tế kể từ ngày mua lại tín phiếu tới ngày tín phiếu 
đáo hạn. 

b) Đối với công cụ nợ không thanh toán lãi định kỳ khác có kỳ hạn khi 
phát hành từ 01 năm trở lên 

1 
GG = MG X 

(1 + Lt)ci+t-1) 

Trong đó: 

GG = Giá mua lại một (01) công cụ nợ (được làm tròn xuống đơn vị 
đồng); 

MG — Mệnh giá công cụ nợ; 
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a = Số ngày kể từ ngày mua lại công cụ nợ cho đến ngày thanh 
toán tiền lãi kế tiếp theo giả định; 

E = Số ngày trong kỳ trả lãi giả định mà công cụ nợ được mua lại; 

t = Số lần trả lãi giả định kể từ ngày mua lại công cụ nợ đến ngày 
công cụ nợ đáo hạn; 

Lt = Lãi suất mua lại công cụ nợ (%/năm). 

2. Xác định giá mua lại một (01) công cụ nợ có lãi suất danh nghĩa cố 
định, thanh toán lãi định kỳ và có các kỳ trả lãi bằng nhau 

a) Đối với trường họp ngày mua lại công cụ nợ trước hoặc vào ngày đăng 
ký cuối cùng của kv trả lãi kế tiếp, giá mua lại một (01) công cụ nợ được xác 
định như sau: 

G G  =  M G x ( l + ^ J  E  X  
L c  — X 1 -

( 1 + k ) 

+ 
( 1 + k ) 

b) Đối với trường hợp ngày mua lại công cụ nợ sau ngày đăng ký cuối 
cùng của kỳ trả lãi kế tiếp, giá mua lại một (01) công cụ nợ được xác định như 
sau: 

GG = MG X 
ê 

X  
L c  
—  X  I* 1 -

(»3 
(t-1) + 

Trong đó: 

GG = r 

Giá mua lại một (01) công cụ nợ (được làm tròn xuông đơn vị 
đồng); 

MG = Mệnh giá công cụ nợ; 

Lc = Lãi suất danh nghĩa công cụ nợ (%/năm); 

k = Số lần thanh toán lãi định kỳ trong 1 năm; 

d = Số ngày thực tế giữa ngày mua lại công cụ nợ và ngày thanh 
toán tiền lãi ké tiếp; 

E = Số ngày thực tế trong kỳ trả lãi mà công cụ nợ được mua lại; 

t = Sổ lần thanh toán lãi công cụ nợ giữa ngày mua lại công cụ nợ 
và ngày đáo hạn của công cụ nợ; 

Lt = Lãi suất mua lại công cụ nợ (%/năm). 
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3. Xác định giá mua lại một (01) công cụ nợ có lãi suất danh nghĩa cố 
định, thanh toán lãi định kỳ và có kỳ trả lãi đầu tiên ngắn hơn hoặc dài hơn so 
với các kỳ trả lãi tiếp theo 

a) Trường hợp ngày mua lại công cụ nợ trước hoặc vào ngày đăng ký cuối 
cùng để nhận được tiền lãi công cụ nợ của kỳ trả lãi đầu tiên: 

- Đổi với trường họp số ngày thực tế từ ngày mua lại công cụ nợ đến ngày 
thanh toán tiền lãi của kỳ trả lãi đầu tiên ngắn hơn một (01) kỳ trả lãi thông 
thường, giá mua một (01) công cụ nợ được xác định như sau: 

GG = 
(-f) 

GLì + MG X  {  —  X  
Lt 

1 -
1 

(t-1) + 
(1 + 3 

(t-1) 

- Đối với trường hợp số ngày thực tế từ ngày mua lại công cụ nợ đến ngày 
thanh toán tiền lãi của kỳ trả lãi đầu tiên dài hơn hoặc bằng một (01) kỳ trả lãi 
thông thường, giá mua một (01) công cụ nợ được xác định như sau: 

GG = 

( 1 + 3  
(i+f) 

r  
r 

GLi 4" MG X  "  
Lc 

u x  
(1 + S 

(t-1) + 
( l + T ? )  

(t-1) 

GG = Giá mua một (01) công cụ nợ (được làm tròn xuống đơn vị 
đồng); 

GLi = Số tiền thanh toán lãi của một (01) công cụ nợ đối với kỳ trả 
lãi đầu tiên theo điều khoản của công cụ nợ khi phát hành lần đầu; 

MG = Mệnh giá công cụ nợ; 

Lt = Lãi suất mua lại công cụ nợ (%/nãm); 

Lc = Lãi suất danh nghĩa công cụ nợ (%/năm); 

k = Số lần thanh toán lãi định kỳ trong 1 năm; 

al = Số ngày thực tế giữa ngày mua lại công cụ nợ và ngày thanh 
toán tiền lăi công cụ nợ đầu tiên theo điều khoản của công cụ nọ' khi phát hành 
lần đầu; 

a2 = Số ngày thực tế từ ngày mua lại công cụ nợ đến ngày thanh 
toán tiền lãi thông thường theo giả định; 

E = Số ngày trong kỳ trả lãi thông thường theo điều khoản của 
công cụ nợ khi phát hành lần đầu; 
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t = SỐ lần thanh toán lãi eiữa ngày mua lại công cụ nợ và ngày 
đáo hạn của công cụ nợ. 

b) Trường hợp ngày mua lại công cụ nợ sau ngày đăng ký cuối cùng để 
nhận được tiền lãi công cụ nợ của kỳ trả lãi đầu tiên, giá mua lại một (01) công 
cụ nợ được xác định theo công thức như đối với trường hợp công cụ nợ có các 
kỳ trả lãi bằng nhau theo quy định tại Khoản 2 Điều này. 

4. Trường họp lãi suất danh nghĩa công cụ nợ là lãi suất thả nổi, Bộ Tài 
chính thông báo cách xác định lãi suất và giá mua lại đối với từng đợt mua lại. 

Chương III 

TỎ CHỨC HOÁN ĐỎĨ CÔNG cụ NỢ 

Mục 1 

HOÁN ĐỎI CÔNG CỤ NỢ THEO PHƯƠNG THỨC THỎA THUẬN 

Điều 14. Các bước hoán đổỉ công cụ nợ đăng ký, luu ký tại Trung 
tâm Lưu ký Chủng khoán Việt Nam 

1. Tối thiểu năm (05) ngày ỉàm việc trước ngày tổ chức hoán đổi, chủ thể 
tố chức phát hành công bố thông tin về đợt hoán đổi công cụ nợ trên trane tin 
điện tử của chủ thể tổ chức phát hành, Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm 
Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Nội dung thông báo bao gồm: 

a) Điều kiện, điều khoản của các công cụ nợ dự kiến bị hoán đổi, bao 
gồm: mã niêm yết, ngày phát hành, ngày đáo hạn, lãi suất danh nghĩa, phương 
thức thanh toán gốc, lãi; 

b) Điều kiện, điều khoản của các công cụ nợ dự kiến được hoán đổi: 

- Trường hợp công cụ nợ phát hành bổ sung, điều kiện, điều khoản bao 
gồm: mã niêm yết, ngày phát hành, ngàv đáo hạn, lãi suất danh nghĩa, phương 
thức thanh toán lãi công cụ nợ; 

- Trường hợp công cụ nợ phát hành lần đầu, điều kiện, điều khoản bao 
gồm: mã niêm yết dự kiến; ngày phát hành dự kiến; kỳ hạn dự kiến; nguyên tắc 
xác định lãi suất danh nghĩa; phương thức thanh toán lãi công cụ nợ. 

c) Khối iượng công cụ nợ dự kiến bị hoán đổi; 

d) Ngày cuối cùng chủ sở hữu công cụ nợ hoặc tổ chức được chủ sở hữu 
công cụ nợ ủy quyền thực hiện đăng ký tham gia hoán đối công cụ nợ, đảm bảo 
tối thiếu ià ba (03) ngày làm việc trước ngày tổ chức hoán đổi; 

đ) Ngày Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện phong tỏa 
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công cụ nợ trên tài khoản lưu ký của chủ sở hữu đã đăng ký tham gia hoán đối, 
đảm bảo tối thiểu là hai (02) ngày làm việc trước ngày tổ chức hoán đổi; 

e) Ngày tổ chức hoán đổi, ngày hoán đổi công cụ nợ dự kiến. 

2. Căn cứ vào thông báo về đợt hoán đổi, chủ sở hữu công cụ nợ bị hoán 
đổi có nhu cầu hoán đổi gửi chủ thể tổ chức phát hành đơn đăng ký hoán đổi 
theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 Thông tư này. Các đơn đăng ký sau ngày đăng 
ký hoán đổi cuối cùng là không họp lệ. 

3. Sau ngày cuối cùng đăng ký hoán đổi, căn cứ thông tin đăng ký hoán đôi, 
chủ thể tổ chức phát hành thông báo cho Trung tâm Lun ký chứng khoán Việt 
Nam để phong tỏa số công cụ nợ đăng ký hoán đổi trên tài khoản lưu ký của chủ 
sở hữu công cụ nợ theo quy định tại Phụ lục 8 Thông tư này. Trung tâm Lưu ký 
chứng khoán Việt Nam thực hiện phong tỏa số trái phiếu đăng ký hoán đổi của 
chủ sở hữu công cụ nợ, thông báo cho chủ thể tổ chức phát hành và thành viên 
lưu ký nơi chủ sở hữu công cụ nợ mở tài khoản lun ký về việc phong tỏa. 

4. Vào ngày tổ chức hoán đổi, căn cứ vào đơn đăng ký của chủ sở hữu 
công cụ nợ bị hoán đổi, điều kiện, điều khoản của công cụ nợ hoán đối, chủ thế 
tổ chức phát hành thỏa thuận với chủ sở hữu công cụ nợ về nội dung hoán đổi 
theo quy định tại Thông tư này, cụ thể như sau: 

a) Xác định mức lãi suất chiết khấu đối với công cụ bị hoán đổi và được 
hoán đối theo quy định tại Điều 3 Thông tư này; 

b) Xác định ngày hoán đổi; kỳ hạn còn lại của các loại công cụ nợ hoán đổi; 

c) Xác định giá công cụ nợ bị hoán đoi; giá công cụ nợ được hoán đối theo 
quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 21 Thông tư này; 

d) Xác định khối lượng công cụ nợ bị hoán đối bảo đảm không vượt quá 
khối lượng chủ sở hữu công cụ nợ đã đăng ký và được phong tởa tại Trung tâm 
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; xác định số lượng công cụ nợ được hoán đôi trả 
lại cho chủ sở hữu công cụ nợ bị hoán đổi theo quy định tại Điểm b Khoản 3 
Điều 21 Thông tư này. 

5ẳ Trường hợp thống nhất được với chủ sở hữu công cụ nợ về việc hoán 
đổi, chủ thể tổ chức phát hành và chủ sở hữu công cụ nợ ký hợp đồng hoán đổi 
theo mẫu tại Phụ lục 9 Thông tư này. 

6. Căn cứ vào hợp đồng ký kết, chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ 
thông báo chi tiết kết quả hoán đổi cho Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm 
Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo mẫu tại Phụ lục 10 Thông tư này để thực 
hiện việc đầng ký, lưu ký và niêm yết đối với công cụ nợ được hoán đổi, hủy 



16 

đăng ký, rút lưu ký, hủy niêm yết đối với các công cụ nợ bị hoán đổi và ngừng 
phong tỏa công cụ nợ không thống nhất được với chủ sở hữu về việc hoán đổi. 

7. Ket thúc đợt hoán đối, chủ the tổ chức Dhát hành công cụ nợ thực hiện 
công bố thông tin theo quy định tại Điều 28 Thông tư này. 

Điều 15. Các bước hoán đổi công cụ nợ không đăng ký, lưu ký tại 
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

1. Căn cử vào đề án, phương án hoán đổi công cụ nợ được cấp có thấm 
quyền phê duyệt, chủ thể tổ chức phát hành thỏa thuận với chủ sở hữu công cụ 
nợ về nội dung hoán đối theo quv định tại Thông tư này, cụ thể như sau: 

a) Điều kiện, điều khoản của công cụ nợ bị hoán đổi và công cụ nợ được 
hoán đôi; 

b) Mức lăi suất chiết khấu đối với công cụ bị hoán đổi và được hoán đối 
theo quy định tại Điều 3 Thông tư này; 

c) Ngày hoán đổi; kỳ hạn còn lại của các loại công cụ nợ hoán đổi; 

d) Giá công cụ nợ bị hoán đối; giá công cụ nợ được hoán đổi theo quy 
định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 21 Thông tư này; 

đ) Thỏa thuận số lượng công cụ nợ bị hoán đổi và xác định số lượng công 
cụ nợ được hoán đối trả lại cho chủ sở hữu công cụ nợ bị hoán đối theo quy định 
tại Điểm b Khoản 3 Điều 21 Thông tư này. 

2. Trường hợp thống nhất được với chủ sở hữu công cụ nợ về việc hoán 
đối, chủ thế tố chức phát hành và chủ sở hữu công cụ nợ ký hợp đồng hoán đổi 
theo mẫu tại Phụ lục 9 Thông tư này. 

Mục 2 

HOÁN ĐỐI CÔNG CỤ NỌ THEO PHƯƠNG THỨC ĐÁU THẦU 

Điều 16. Nguyên tắc đấu thầu, hình thúc đấu thầu và phương thức 
xác định giá trúng thầu 

1. Nguyên tắc đấu thầu 

a) Bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các nhà tạo lập thị trường theo 
đúng quy định của pháp luật; 

b) Bảo mật mọi thông tin dự thầu của nhà tạo lập thị trường; 

c) Căn cứ khung lãi suất hoán đổi của Bộ Tài chính và lãi suất của công 
cụ nợ có kỳ hạn còn lại tương đương trên thị trường, chủ thể tổ chức phát hành 
công bố lãi suất/giá của công cụ Ĩ1Ợ bị hoận đổi và íổ chức đầu thầu lãi suất/^iá 
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của công cụ nợ được hoán đổi hoặc công bố lãi suất/giá của công cụ nợ được 
hoán đổi và tổ chức đầu thầu lãi suất/giá của công cụ nợ bị hoán đổi. 

2. Hình thức đấu thầu 

Đấu thầu hoán đổi công cụ nợ được thực hiện theo một (01) trong hai (02) 
hình thức, gồm: 

a) Đấu thầu cạnh tranh lãi suất; 

b) Đấu thầu kết họp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. 

Trường hợp đợt đấu thầu được tổ chức theo hình thức kết hợp cạnh tranh 
lãi suất và không cạnh tranh lãi suất thì tổng khối lượng công cụ nợ đăng ký 
hoán đổi của nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất đảm bảo không vượt 
quá 30% tổng khối lượng công cụ nợ gọi thầu hoán đổi trong phiên đấu thầu. 

3. Phương thức xác định kết quả trúng thầu 

Kết quả trúng thầu công cụ nợ được xác định theo một (01) trong hai (02) 
phương thức sau: 

a) Đơn giá; 

b) Đa giá. 

4. Chủ thể tổ chức phát hành thông báo cụ thể về hình thức đấu thầu, 
phương thức xác định kết quả trúng thầu đối với mỗi đợt đấu thầu hoán đối. 

Điều 17. Đối tưọìig đuọc tham gia đấu thầu hoán đổi công cụ nợ • o • o o • • 
1. Là nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ theo thông báo 

hàng năm của Bộ Tài chính. 

2. Nhà tạo lập thị trường được đấu thầu hoán đổi công cụ nợ thuộc sở hữu 
của mình hoặc đấu thầu hoán đổi công cụ nợ cho khách hàng theo ủy quyền của 
chủ sở hữu công cụ nợ. 

Điều 18. Các bước hoán đổi công cụ nọ' 

1. Tối thiểu bốn (04) ngày làm việc trước ngày tổ chức hoán đổi, chủ thể 
tố chức phát hành công bố thông tin trên trang điện tử của chủ thế tố chức phát 
hành và đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán gửi thông báo cho toàn bộ nhà tạo 
lập thị trường và công bố thông tin trên trang tin điện tử của Sở Giao dịch chứng 
khoán. Nội dung thông báo bao gồm: 

a) Điều kiện, điều khoản các công cụ nợ dự kiến bị hoán đổi và được hoán 
đối, bao gồm: mã niêm yết; ngày phát hành lần đầu; ngày đáo hạn; lãi suất danh 
nghĩa; phương thức thanh toán gốc, lãi; 

b) Khối lượng công cụ nợ được hoán đổi hoặc bị hoán đoi dự kiến; 
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c) Ngày tổ chức hoán đối và ngày hoán đôi; 

d) Hình thức đấu thầu, phương thức xác định kết quả đấu thầu. 

2. Chậm nhất vào 9 giờ 30 phút ngày tổ chức hoán đổi, chủ thể tổ chức 
phát hành thông báo lãi suất/giá của công cụ nợ bị hoán đổi (để đấu thầu iãi suất 
công cụ nợ được hoán đôi) hoặc lãi suât/giá công cụ Ĩ1Ợ được hoán đôi (đê đâu 
thầu lãi suất công cụ nợ bị hoán đổi) qua hệ thống đấu thầu của Sở Giao dịch 
chứng khoán và trên trang điện tử của minh. 

3. Chậm nhất vào 10 giờ 30 phút ngày tổ chức hoán đổi, nhà tạo lập thị 
trường gửi Sở Giao dịch chứng khoán thông tin dự thầu bao gồm lãi suất công 
cụ nợ được hoán đổi hoặc bị hoán đổi theo mẫu đăng ký dự thầu do Sở Giao 
dịch chứng khoán quy định. Mồi nhà tạo lập thị trường và mỗi khách hàng của 
nhà tạo lập thị trường dự thầu cạnh tranh lãi suất được phép đặt tối đa năm (05) 
mức dự thầu đối với mỗi mã công cụ nợ gọi thầu, mỗi mức đật thầu bao gồm lãi 
suất dự thầu (tính đến 2 chữ số thập phân) và khối lượng công cụ nợ dự thầu 
tương ứng. Đối với trường hợp đấu thầu hộ cho khách hàng, nhà tạo lập thị 
trường phải cung cấp đầy đủ tên khách hàng, mức lãi suất và khối lượng dự thầu 
tương ứng của mỗi khách hàng. 

4. Chậm nhất mười lăm (15) phút sau thời gian đăng ký dự thầu cuối cùng 
quy định tại Khoản 3 Điều này, Sở Giao dịch chứng khoán mở thầu, tống hợp 
thông tin dự thầu và gửi cho chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ. 

5. Căn cứ vào thông tin dự thầu tổng họp nhận từ Sở Giao dịch chứng 
khoán, chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ xác định mức lãi suất đối với mỗi 
mã công cụ nợ được hoán đổi hoặc bị hoán đối và thông báo cho Sở Giao dịch 
chứng khoán để xác định kểt quả đấu thầu công cụ nợ được hoán đổi theo quy 
định tại Điều 19 và kết quả đấu thầu công cụ nợ bị hoán đoi theo quy định tại 
Điều 20 Thông tư này. 

6. Kết thúc phiên đấu thầu hoán đổi, Sở Giao dịch chứng khoán thông báo 
kết quả đấu thầu cho nhà tạo ỉập thị trường bằng dữ liệu điện tử thông qua hệ 
thống đẩu thầu điện tử và thông báo cho cho chủ thể tố chức phát hành, Trung 
tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo mẫu tại Phụ lục 11 Thông tư nàyỂ Sau 
khi nhận được thông báo, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam phong tỏa 
công cụ nợ bị hoán đổi đã trúng thầu hoán đổi. 

7. Vào ngày hoán đổi, căn cứ vào kết quả đấu thầu, Sở Giao dịch chứng 
khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký, lưu ký, 
niêm yết đối với công cụ nợ được hoán đổi và hủy đăng ký, rút lưu ký, hủy niêm 
yết đối với các công cụ nợ bị hoán đổi theo quy định tại Điều 26 Thông tư này. 



8. Kết thúc đợt hoán đổi công cụ Ĩ1Ợ, chủ thể tổ chức phát hành thực hiện 
công bố thông tin theo quy định tại Điều 28 Thông tư này. 

Điều 19. Xác định kết quả đấu thầu công cụ nợ đưọc hoán đổi 

Trường họp chủ thể tổ chức phát hành công bổ lãi suất/giá công cụ nợ bị 
hoán đổi và đấu thầu lãi suất công cụ nợ được hoán đối thì kết quả đấu thâu 
công cụ nợ được hoán đoi xác định như sau: 

1. Căn cứ để xác định lãi suất trúng thầu, khối lượng trúng thầu và giá 
công cụ nợ được hoán đổi 

a) Khối lượng công cụ nợ được hoán đổi gọi thầu; 

b) Lãi suất và khối lượng công cụ nợ được hoán đổi dự thầu; 

c) Khung lãi suất hoán đổi công cụ nợ theo quy định tại Điều 3 Thông tư này. 

2. Phương pháp xác định lãi suất trúng thầu 

a) Đối với phương thức đấu thầu đơn giá: Lãi suất trúng thầu là mức lãi 
suất dự thầu cao nhất, áp dụng chung cho tất cả các nhà tạo lập thị trường trúng 
thầu (đẩu thầu cạnh tranh và không cạnh tranh lãi suất) và được xét chọn theo 
thứ tự từ thấp đến cao của lãi suất dự thầu, thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện 
sau: 

- Trong khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định; 

- Khối lượng công cụ nợ được hoán đổi tính lũy kế đến mức lãi suất trúng 
thầu không vượt quá khối lượng công cụ nợ thông báo được hoán đổi. 

b) Đối với phương thức đấu thầu đa giá 

- Lãi suất trúng thầu áp dụng cho mỗi nhà đầu tư trúng thầu cạnh tranh lãi 
suất là mức lãi suất dự thầu của nhà đầu tư đó được xét chọn theo thứ tự từ thấp 
đến cao, thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện sau: 

+ Bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu không cao hơn khung 
lãi suất hoán đổi công cụ nợ do Bộ Tài chính quy định; 

+ Khối lượng công cụ nợ hoán đổi tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu 
cao nhất không vượt quá khối lượng công cụ nợ gọi thầu. 

- Lãi suất trúng thầu áp dụng cho các nhà đầu tư đặt thầu dưới hình thức 
không cạnh tranh lãi suất là bình quân gia quyền của các mức lãi suất trúng thầu, 
được làm tròn xuống hai (02) chữ số thập phân. 

3. Phương pháp xác định khối lượng công cụ nợ trúng thầu 

a) Đối với công cụ nợ được đấu thầu dưới hình thức cạnh tranh lãi suất: 

Khối" lượng công cụ nợ được hoán đổi cho mỗi nhà đầu tư dự thầu cạnh 
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tranh lãi suất tương đương với khối lượng dự thầu của nhà đầu tư đó. Trường 
hợp tại mức lãi suất trúng thầu cao nhất, khối lượng dự thầu tính lũy kế đen mức 
lãi suất trúng thầu cao nhất vượt quá khối lượng gọi thầu thì sau khi đã trừ đi 
khối lượng dự thầu ở các mức lãi suất thấp hơn, phần còn lại của khối lượng gọi 
thầu được phân bổ cho các nhà đầu tư dự thầu tại mức lãi suất trúng thầu cao 
nhất theo tỷ lệ tương ứng với khối lượng dự thầu. Khối lượng công cụ nợ phân 
bổ cho các nhà đầu tư được làm tròn xuống hàng 10.000 (mười nghìn) đơn vị. 
Phần ỉẻ còn lại sau khi làm tròn được phân bổ cho nhà đầu tư đầu tiên đặí thầu 
tại mức lãi suất thực hiện phân bổ, trường họp phân bố phần lé vượt quá mức 
đặt thầu của nhà đầu tư này thì phần vượt quá được phân bổ cho nhà đầu tư đặt 
thầu tiếp theo cho đến hết khối lượn2, công cụ nợ gọi thầu. 

b) Đối với công cụ nợ được đấu thầu dưới hình thức két hợp cạnh tranh lãi 
suất và không cạnh tranh lãi suất: 

- Khối lượng công cụ nợ được hoán đổi cho mỗi nhà đầu tư dự thầu cạnh 
tranh lãi suất tương đương với khối lượng dự thầu của nhà đầu tư đó. Trường 
họp tại mức lãi suất trúng thầu cao nhất, khối lượng dự thầu tính iũy kế đến mức 
lãi suất trúng thầu cao nhất vượt quá khổi lượng gọi thầu thì sau khi đã trừ đi 
khối lượnạ dự thấu từ các nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất và khối 
lượng dự thầu ở các mức lãi suất thấp hơn, phần còn lại của khối lượng công cụ 
nợ gọi thầu được phân bổ cho các nhà đầu tư dự thầu tại mức lãi suất trúng thầu 
cao nhất theo tỷ lệ tương ứne với khối lượng dự thầu và được làm tròn xuống 
hàng 10.000 (mười nghìn) đơn vị. Phân lẻ còn lại sau khi ỉàm tròn được phân bô 
cho nhà đầu tư đầu tiên đặt thầu tại mức lãi suất thực hiện phân bổ, trường hợp 
phân bổ phần lẻ vượt quá mức đặt thầu của nhà đầu tư này thì phần vượt quá 
được phân bổ cho nhà đầu tư đật thầu tiếp theo cho đến hết khối lượng công cụ 
nợ gọi thầu trừ đi khối lượng công cụ nợ phát hành cho các nhà đầu tư dự thầu 
không cạnh tranh lãi suất; 

- Khối lượng công cụ nợ được hoán đổi cho rnỗi nhà đầu tư dự thầu không 
cạnh tranh lãi suất tương đương với khối lượng dự thầu của nhà đầu tư đó. 
Trường hợp tổng khối lượng dự thầu vượt quá giới hạn quy định tại Điểm b 
Khoản 2 Điều 16 Thông tư này, khối lượng công cụ nợ được hoán đổi phân bổ 
cho mỗi nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất theo tỷ lệ tương ứng với 
khối lượng dự thầu của nhà đầu tư đó và được làm tròn xuống hàng 10.000 
(mười nghìn) đơn vị. Phần lẻ còn lại sau khi làm tròn được phân bô cho nhà đầu 
tư đầu tiên đặt. thầu không cạnh tranh lãi suất, trường hợp phân bô phần lẻ vượt 
quá mức đặt thầu không cạnh tranh lãi suất của nhà đầu tư nàv thì phần vượt quá 
được phân bổ cho nhà đầu tư đặt thầu tiếp theo cho đến hết khối lượng công cụ 
nợ gọi thầu không cạnh tranh lãi suất; 

- Trường hợp tất cả các nhà đầu tư dự thầu cạnh tranh lãi suất không trúng 
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thầu, công cụ nợ sẽ không được phân bổ cho các nhà đầu tư dự thầu không cạnh 
tranh lãi suât. 

Ví dụ minh họa xác định lãi suất trúng thầu, lãi suất danh nghĩa và phân 
bổ khối lượng công cụ nợ được hoán đổi trúng thầu tại Phụ lục 12 Thông tư này. 

Điều 20. Xác định kết quả đấu thầu công cụ nợ bị hoáiì đổi 

Trường hợp chủ thể tổ chức phát hành công bố lãi suất/giá công cụ nợ 
được hoán đổi và đấu thầu lãi suất công cụ nợ bị hoán đổi thì kết quả đấu thầu 
công cụ nợ bị hoán đối xác định như sau: 

1. Căn cứ để xác định lãi suất trúng thầu, khối lượng trúng thầu và giá 
công cụ nợ bị hoán đối 

a) Khối lượng công cụ nợ bị hoán đổi gọi thầu; 

b) Lãi suất và khối lượng công cụ nợ bị hoán đổi dự thầu; 

c) Khung lãi suất hoán đổi công cụ nợ theo quy định tại Điều 3 Thông tư này. 

2. Phương pháp xác định lãi suất trúng thầu 

a) Đối với phương thức đấu thầu đơn giá: Lãi suất trúng thầu là mức lãi 
suất dự thầu thấp nhất, áp dụng chung cho tất cả các nhà đầu tư (cạnh tranh và 
không cạnh tranh lãi suất) được xét chọn theo thứ tự từ cao đến thấp, thỏa mãn 
đồng thời hai (02) điều kiện sau: 

- Trong khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định; 

- Khối ỉượng công cụ nợ bị hoán đổi tính lũy kế đến mức lãi suất trúng 
thầu không vượt quá khổi lượng công cụ nợ thông báo bị hoán đổi. 

b) Đối với phương thức đấu thầu đa giá 

- Lãi suất trúng thầu áp dụng cho mỗi nhà đầu tư cạnh tranh lãi suất là 
mức lãi suất dự thầu của nhà đầu tư đó được xét chọn theo thứ tự từ cao đến 
thấp, thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện sau: 

+ Bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu không thấp hơn khung 
lãi suất tối thiểu hoán đổi công cụ nợ do Bộ Tài chính quy định; 

+ Khối lượng công cụ nợ hoán đổi tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu 
thấp nhất không vượt quá khối lượng công cụ nợ gọi thầu. 

- Lãi suất trúng thầu áp dụng cho các nhà đầu tư đặt thầu dưới hình thức 
không cạnh tranh lãi suất là bình quân gia quyền của các mức lãi suất trúng thầu, 
được ỉàm tròn xuống tới hai (02) chữ số thập phân. 

3. Phương pháp xác định khối lượng công cụ nợ trúng thầu cho từng nhà 
đầu tư . 
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a) Đối với công cụ nợ được đấu thầu dưới hình thức cạnh tranh lãi suất: 

Khối lượng công cụ nợ bị hoán đổi cho mỗi nhà đầu tư dự thầu cạnh tranh 
lãi suất tương đương vói khối lượng dự thầu của nhà đầu tư đó. Trường hợp tại 
mức lãi suất trúng thầu thấp nhất, khối lượng dự thầu tính lũy kế đến mức lãi 
suất trúng thầu thấp nhất vượt quá khối lượng gọi thầu thì sau khi đã trừ đi khối 
lượng dự thầu ở các mức lãi suất cao hơn, phần còn lại của khối lượng gọi thầu 
được phân bổ cho các nhà đầu tư dự thầu tại mức lãi suất trúng thầu thấp nhất 
theo tỷ lệ tương ứng với khối lượng dự thầu, Khối lượng công cụ nợ phân bố 
cho các nhà đầu tư được làm tròn xuống hàng 10.000 (mười nghìn) đơn vị. Phần 
lẻ còn lại sau khi làm tròn được ưu tiên phân bồ cho nhà đầu tư đầu tiên đặt thầu 
tại mức lãi suất thực hiện phân bổ, trường hợp phân bổ phần lẻ vượt quá mức 
đặt thầu của nhà đầu tư này thì phàn vượt quá được phân bổ cho nhà đầu tư đặt 
thầu tiếp theo cho đến hết khối lượng công cụ nợ gọi thầu. 

b) Đối với công cụ nợ được đấu thầu dưới hình thức kết họp cạnh tranh lãi 
suất và không cạnh tranh lãi suất: 

- Khối lượng công cụ nợ bị hoán đổi của mỗi nhà đầu tư dự thầu cạnh 
tranh lãi suất tương đương với khối lượng dự thầu của nhà đầu tư đó. Trường 
hợp tại mức lãi suất trúng thầu thấp nhất, khối lượng dự thầu tính ỉũy kế đến 
mức lãi suất trúng thầu thấp nhất vượt quá khối lượng gọi thầu thì sau khi đã trừ 
đi khối lượng dự thầu ở các mức lãi suất cao hơn và khối lượng dự thầu từ các 
nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất, phần còn lại của khối lượng công 
cụ Ĩ1Ợ gọi thầu được phân bổ cho các nhà đầu tư dự thầu tại mức lãi suất trúng 
thầu thấp nhất theo tỷ lệ tương ứng với khối lượng dự thầu và được làm tròn 
xuống, hàng 10.000 (mười nghìn) đơn vị. Phần lẻ còn ỉại sau khí làm tròn được 
ưu tiên phân bổ cho nhà đầu tư đầu tiên đặt thầu tại mức lãi suất thực hiện phân 
bổ, trường hợp phân bổ phần lẻ vượt quá mức đặt thầu của nhà đầu tư này thì 
phần vượt quá được phân bổ cho nhà đầu tư đặt thầu tiếp theo cho đến hêt khôi 
lượng công cụ nợ gọi thầu trừ đi khối lượng công cụ nợ phát hành cho các nhà 
đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất; 

- Khối lượng công cụ nợ bị hoán đổi của mỗi nhà đầu tư dự thầu không 
cạnh tranh lãi suất tương đương với khối lượng dự thầu của nhà đầu tư đó. 
Trường hợp tổng khối lượng dự thầu vượt quá giới hạn quy định tại Điếm b 
Khoản 2 Điều 16 Thông tư này, khối lượng công cụ nợ bị hoán đổi phân bổ cho 
mỗi nhà đầu tir dự thầu không cạnh tranh lãi suất theo tỷ lệ tương úng với khối 
lượng dự thầu của nhà đầu tư đó và được làm tròn xuống hàng 10.000 (mười 
nghìn) đơn vị. Phần lẻ còn lại sau khi làm tròn được phân bổ cho nhà đầu tư đầu 
tiên đặt thầu không cạnh tranh lãi suất, trường hợp phân bổ phần lẻ vượt quá 
mức đặt thầu không cạnh tranh lãi suất của nhà đầu tư này thì phần vượt quá 
được phân bổ cho nhà đầu tư đặt thầu tiếp theo cho đến hết khối lượng công cụ 
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nợ gọi thầu không cạnh tranh lãi suất; 

- Trường hợp tất cả các nhà đầu tư dự thầu cạnh tranh lãi suất không trúng 
thầu, công cụ nợ sẽ không được phân bổ cho các nhà đầu tư dự thầu không cạnh 
tranh lãi suất. 

Ví dụ minh họa xác định lãi suất trúng thầu và phân bổ khối lượng công 
cụ nợ bị hoán đổi trúng thầu tại Phụ lục 13 Thông tư này. 

Điều 21. Xác định giá và số lượng công cụ nợ được hoán đổi, bị hoán 
đổi 

1. Giá của một (01) công cụ nợ bị hoán đổi được xác định cụ thế như sau: 

a) Trường họp công cụ nợ bị hoán đổi không thanh toán lãi định kỳ: 

- Đối với tín phiếu Kho bạc: 

ơ1 = 
MG 

ị  _ị_ í-t*™ 
365 

Trong đó: 

G| = Giá một (01) tín phiếu (được làm tròn xuống đơn vị đồng); 

MG = Mệnh giá tín phiếu; 

Lt = Lãi suất chiết khấu áp dụng với tín phiếu bị hoán đổi (%/365 
ngày); 

n = Số ngày thực tế kể từ ngày hoán đổi tín phiếu tới ngày tín 
phiếu đáo hạn. 

- Đối với công nợ cụ không thanh toán lãi định kỳ có kỳ hạn khi phát hành 
từ một (01) năm trở lên: 

ơơ, = Mơ, X 1 1 ~ 1 , 
+/-I  (1 + L„ ịĩ 

Trong đó: 

GGi = Giá (01) công cụ nợ (được làm tròn xuống đơn vị đồng); 

MGi = Mệnh giá công cụ nợ; 

ai = Số ngày thực tế kể từ ngày hoán đổi công cụ nợ cho đến ngày 
thanh toán tiền lãi kế tiếp theo giả định; 

E) = Số ngày trong kỳ trả lãi giả định mà chủ thể tổ chức phát hành 
thực hiện hoán đổi; 

t = Sổ lần trả lãi giả định kể từ ngày hoán đổi công cụ nợ đến 
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ngày công cụ Ĩ1Ợ đáo hạn; 

L,1 = Lãi suất chiết khấu áp dụng đối với công cụ nợ bị hoán đôi 
(%/năm). 

bì Trường hợp ngày hoán đổi công cụ nợ trước hoặc vào ngày đăng ký 
cuối cùng của kỳ trả lãi kế tiếp: 

- Xác định giá một (01) công cụ nợ bị hoán đổi có lãi suất danh nghĩa cố 
định, thanh toán lãi định kỳ và có các kỳ trả lãi bằng nhau: 

GG1 = MG1 X 1 + 
ể-'t 1 
~1 

(1_F7) 
1 -

(1 + t) (1 + r)' 

- Xác định giá một (01) công cụ nợ bị hoán đổi có lãi suất danh nghĩa cô 
định, thanh toán lãi định kỳ và kv trả lãi đầu tiên ngắn hoặc dài hơn một (01) kỳ 
trả lãi thông thường: 

+ Đối với trường họp số ngày thực tế từ ngày hoán đổi công cụ nợ đến 
ngày thanh toán tiền lãi của kỳ trả lãi đầu tiên ngắn hơn một (01) kỳ trả lãi thông 
thường, giá của một (01) công cụ nợ bị hoán đối được xác định như sau: 

C,G, = 
M 

GLX + MGXX<J — X (ti-1) + 
(1+tr) i*A(tl 1] 

+ Đối với trường hợp số ngày thực tế từ ngày hoán đổi công cụ nợ đến 
ngày thanh toán tiền lãi của kỳ trả lãi đầu tiên dài hơn hoặc bàng một (01) kỳ trả 
lãi thông thưởng, giá mua một (01) công cụ nợ được xác định như sau: 

GGi = Jcl 

(1+t) 
(»§ỉ) 

GLX + MG1 X^X 
Li J t i  ( i + t )  Ln\{tl 1} 

+ 

o + ĩ f )  
(tl-1) 

Trong đó: 

GGt = Giá của một (01) công cụ nợ bị hoán đối (được làm tròn 
xuống đơn vị đồng); 

GLỊ = Số tiền thanh toán lãi của một (01) công cụ nợ đối với kỳ trả 
lãi đầu tiên theo điều khoản của công cụ nợ khi phát hành lần đầu; 

LC1 — Lãi suất danh nghĩa công cụ nợ bị hoán đôi (%/năm); 



kị = Số lần thanh toán lãi trong 1 năm của công cụ nợ bị hoán đổi; 

d) = Số ngày thực tế giữa ngày hoán đổi công cụ nợ và ngày thanh 
toán tiền lãi kế tiếp của công cụ nợ bị hoán đổi; 

al = Số ngày thực tế giữa ngày hoán đổi công cụ nợ và ngày thanh 
toán tiền lãi công cụ nợ đầu tiên theo điều khoản của công cụ nợ khi phát hành 
lần đầu; 

a2 = Số ngày thực tế từ ngày hoán đổi công cụ nợ đến ngày thanh 
toán tiền lãi thông thường theo giả định; 

Eị = Số ngày thực tế trong kỳ trả lãi mà chủ thể tổ chức phát hành 
thực hiện hoán đôi công cụ nợ; 

Lti = Lãi suất chiết khấu áp dụng đối với công cụ nợ bị hoán đổi 
(%/năm); 

MGi = Mệnh giá của một (01) công cụ nợ bị hoán đối; 

ti = Số lần thanh toán lãi còn lại thực tế giữa ngày hoán đổi công 
cụ nợ và ngày đáo hạn công cụ nợ bị hoán đối. 

c) Trường hợp ngày hoán đổi công cụ nợ sau ngày đăng ký cuối cùng của 
kỳ trả lãi kế tiếp được xác định theo công thức như sau: 

GG1 
MGT 

ÍL 
'i+ỉnVS 

k x J  

1 -
(^ri} 

+ 

Trong đó: 

GG[ = Giá của một (01) công cụ nợ bị hoán đối (được làm tròn 
xuống đơn vị đồng); 

LC1 = Lãi suất danh nghĩa công cụ nợ bị hoán đổi (%/năm); 

k| = Số lần thanh toán lãi trong 1 năm của công cụ nợ bị hoán đổi; 

di = Số ngày thực tế giữa ngày hoán đổi công cụ nợ và ngày thanh 
toán tiền lãi kế tiếp của công cụ nợ bị hoán đổi; 

E] = Số ngày thực tế trong kỳ trả lãi mà chủ thể tố chức phát hành 
thực hiện hoán đối công cụ nợ; 

Ltl = Lãi suất chiết khấu áp dụng đối với công cụ nợ bị hoán đổi 
(%/năm); -
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MG) = Mệnh giá của một (01) công cụ nợ bị hoán đối; 

ti = Sổ lần thanh toán lãi còn lại thực tế giữa ngày hoán đổi công 
cụ nợ và ngàv đáo hạn công cụ nợ bị hoán đối. 

d) Lãi suất chiết khấu để tính giá công cụ nợ bị hoán đổi quy định tại điếm 
a, điểm b, điểm c khoản này là lãi suất do chủ thể tổ chức phát hành thỏa thuận 
với chủ sở hữu công cụ nợ hoặc do chủ thể tổ chức phát hành quyết định trong 
trường hợp đấu thầu. 

2. Giá của một (01) công cụ nợ được hoán đôi được xác định như sau: 

a) Trường hợp công cụ nợ được hoán đối không thanh toán lãi định kỳ: 

GG-, = MG-, X 2 2" J %-H-t (l + L í2\e1 

Trong đó: 

GG2 = Giá (01) công cụ nợ (được làm tròn xuống đơn vị đồng); 

MG2 = Mệnh giá công cụ nợ; 

a2 = Số ngày thực tế kể từ ngày hoán đổi công cụ nợ cho đến ngày 
thanh toán tiền lãi kế tiếp theo giả định; 

E2 = Số ngày trong kỳ trả lãi giả định mà chủ thể tô chức phát hành 
thực hiện hoán đối công cụ nợ; 

t = Số lần trả lãi giả định kể từ ngày hoán đổi đến ngày công cụ 
nợ đáo hạn; 

Lt2 = Lãi suất chiết khấu áp dụng đối với công cụ nợ được hoán đồi 
(%/năm). 

b) Trường họp ngày hoán đối công cụ nợ là trước hoặc vào ngày đăng ký 
cuối cùng của kỳ trả lãi kế tiếp: 

- Xác định giá một (01) công cụ nợ được hoán đổi có lãi suất danh nghĩa 
cố định, thanh toán lãi định kỳ và có các kỳ trả lãi bầng nhau: 

Mị - MG x ( l +  M  *  *  X  ] £ :  X  + 
tã { ỉưấtrỊ^n h) nghĩa Xác định giá một (ỉ) 1) công qj nợ đ rợc ỉ{<3áẾ (ỆÌ) cc 

cố định, thanh toán lãi định kỳ và kỳ trả lãi đầu tiên ngắn/dài hơn 01 kỳ trả lãi 
thông thường: 

+ Đối với trường hợp số ngày thực tế từ ngày hoán đổi công cụ nợ đến 
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ngày thanh toán tiền lãi của kỳ trả lãi đầu tiên ngắn hơn một (01) kỳ trả lãi thông 
thường, giá của một (01) công cụ nợ được hoán đổi được xác định như sau: 

GGn © GL2 + MG2 X • 

f 

k. \ 

1 -
( 1 + S  

,A(Í2-1) + 
1 

(1+Ịf) 
2 - 1 )  

2 ' 

+ Đối với trường hợp số ngày thực tế từ ngày hoán đối công cụ Ĩ1Ợ đến 
ngày thanh toán tiền lãi của kỳ trả lãi đầu tiên dài hơn hoặc bằng một (01) kỳ trả 
lãi thông thường, giá của một (01) công cụ nợ được xác định như sau: 

( 

GGn = 

\ + kỉì)(1+w 
k 2 J  

GL2 + MG2 
Lt2 (1 +r)  

(t2-1) + 
( i + a  

Ơ 2 - 1 )  

Trong đó: 

GG2 = Giá của một (01) công cụ nợ được hoán đổi (được làm tròn 
xuống đơn vị đồng); 

GL2 = Số tiền thanh toán lãi của một (01) công cụ nợ đối với kỳ trả 
lãi đầu tiên theo điều khoản của công cụ nợ khi phát hành lần đầu; 

LC2 = Lãi suất danh nghĩa công cụ nợ được hoán đổi (%/năm). 
Trường hợp công cụ nợ được hoán đổi là công cụ nợ phát hành lần đầu, lãi suất 
danh nghĩa trái phiếu là bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu trái 
phiếu áp dụng đối với các nhà đầu tư trúng thầu cạnh tranh lãi suất và được làm 
tròn xuống tới 1 chữ số thập phân. Đối với công cụ nợ được hoán đổi phát hành 
bổ sung, Lc là lãi suất danh nghĩa của công cụ nợ đang lưu hành và được phát 
hành bổ sung; 

k2 = Số lần thanh toán lãi trong 1 năm của công cụ nợ được hoán 
đổi; 

d2 = Số ngày thực tế giữa ngày hoán đổi công cụ nợ và ngày thanh 
toán tiền lãi kế tiếp của công cụ nợ được hoán đối; 

a3 = Số ngày thực tế giữa ngày hoán đổi công cụ nợ và ngày thanh 
toán tiền lãi công cụ nợ đầu tiên theo điều khoản của công cụ nợ khi phát hành 
lần đầu; 

a4 = Số ngày thực tế từ ngày hoán đổi công cụ nợ đến ngày thanh 
toán tiền lãi thông thường theo giả áịnh; 
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E2 = số ngày thực tế trong kỳ trả lãi mà chủ thể tổ chức phát hành 
thực hiện hoán đổi công cụ nợ; 

Lt2 = Lãi suất chiết khấu áp dụng đối với công cụ nợ được hoán đối 
(%/năm); 

MG2 = Mệnh giá của một (01) công cụ nợ được hoán đổi; 

í2 = SỐ lần thanh toán lãi còn lại thực tế giữa ngày hoán đổi công 
cụ nợ và ngày đáo hạn công cụ nợ được hoán đôi. 

c) Trường họp ngày hoán đổi công cụ nợ sau ngày đăng ký cuối cùng của 
kỳ trả lãi kế tiếp được xác định theo công thức như sau: 

( 1 + #  ] L " 

1 -
( l+ísf2_1) 

k2 / 

1 
+ 

í1 + u , )  
Lt2_Ýt2~1} 

Trong đó: 

GG2 = Giá của một (01) công cụ nợ được hoán đổi (được làm tròn 
xuống đơn vị đồng); 

Lc2 = Lãi suất danh nghĩa công cụ nợ được hoán đổi (%/năm). 
Trường hợp công cụ nợ được hoán đổi là công cụ nợ phát hành lần đầu, lãi suất 
danh nghĩa trái phiếu là bỉnh quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu trái 
phiếu áp dụng đối với các nhà đầu tư trúng thầu cạnh tranh lãi suất và được làm 
tròn xuống tới 1 chừ số thập phân. Đối với công cụ nợ được hoán đổi phát hành 
bổ sung, Lc là lãi suất danh nghĩa của công cụ nợ đang lưu hành và được phát 
hành bô sung; 

k2 = Số lần thanh toán lãi trong 1 năm của công cụ nợ được hoán đổi; 

d2 - Sổ ngày thực tế giữa ngàv hoán đổi công cụ nợ và ngày thanh 
toán tiền lãi kế tiếp của công cụ nợ được hoán đổi; 

E2 = Số ngày thực té trong kỳ trả lãi mà chủ thể tổ chức phát hành 
thực hiện hoán đối công cụ nợ; 

Lt2 - Lãi suất chiết khấu áp dụng đối với công cụ nợ được hoán đổi 
(%/năm); 

MG2 = Mệnh giá của một (01) công cụ nợ được hoán đổi; 

t2 = Số lần thanh toán lãi còn lại thực tế giữa ngày hoán đổi công 
cụ nợ và ngày đáo hạn công cụ nợ được hoán đồi. 
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đ) Lãi suất chiết khấu để tính giá công cụ nợ được hoán đổi quy định tại 
điểm a, điểm b, điểm ca khoản này là lãi suất do chủ thể tổ chức phát hành thỏa 
thuận với chủ sở hữu công cụ nợ hoặc do chủ thế tổ chức phát hành quyết định 
trong trường hợp đấu thầu. 

3. Chủ thể tổ chức phát hành xác định số lượng công cụ nợ được hoán đôi 
(trả lại cho chủ sở hữu công cụ nợ bị hoán đổi) và số lượng công cụ nợ bị hoán 
đổi (nhận từ chủ sở hữu công cụ nợ bị hoán đối) như sau: 

a) Trường hợp chủ thể tổ chức phát hành đấu thầu công cụ nợ được hoán 
đổi: 

- Số lượng công cụ nợ bị hoán đổi nhận từ chủ sớ hữu công cụ nợ bị hoán 
đổi được tính như sau: 

GGy 

Trong đó: 

N[ = Số lượng công cụ nợ bị hoán đổi nhận từ chủ sở hữu công cụ 
nợ bị hoán đổi. số lượng công cụ nợ bị hoán đổi được làm tròn lên đơn vị một 
(01) công cụ nợ; 

N2 = Số lượng công cụ nợ được hoán đối trả lại cho chủ sở hữu 
công cụ nợ bị hoán đổi. số lượng công cụ nợ được hoán đổi phân bổ cho từng 
nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Thông tư này; 

GGi = Giá của một (01) công cụ nợ bị hoán đối; 

GG2 = Giá của một (01) công cụ nợ được hoán đổi. 

- Trường hợp số lượng công cụ nợ bị hoán đổi được xác định theo công 
thức tại Điểm này vượt quá số lượng công cụ nợ của chủ sở hữu đã đăng ký 
tham gia đợt hoán đổi, chủ thể tổ chức phát hành chỉ nhận tối đa số lượng công 
cụ nợ đã đăng ký tham gia đợt hoán đổi và xác định lại số lượng công cụ nợ 
được hoán đổi tương ứng để trả cho chủ sở hữu công cụ nợ bị hoán đối (số 
lượng công cụ nợ xác định lại đươc làm tròn xuống đơn vị một (01) công cụ nợ. 

b) Trường hợp chủ thể tổ chức phát hành đấu thầu công cụ Ĩ1Ợ bị hoán đổi: 

- Số lượng công cụ nợ được hoán đổi trả lại cho chủ sở hữu công cụ nợ bị 
hoán đổi được tính như sau: 

. . .  , ,  G G 1  
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Trong đó: 

N2 - Số lượng công cụ nợ được hoán đổi trả lại cho chủ sở hữu 
công cụ nợ bị hoán đổi. số lượng công cụ nợ được hoán đổi được làm tròn 
xuống đơn vị một (01) công cụ nợ; 

Nị = Số lượng công cụ nợ bị hoán đối nhận từ chủ sở hữu công cụ 
nợ bị hoán đổi. số lượng công cụ nợ bị hoán đổi phân bổ cho từng nhà đầu tư 
theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư này; 

GGi = Giá của một (01) công cụ nợ bị hoán đôi; 

GG2 = Giá của một (01) công cụ nợ được hoán đổi. 

ChưongIV 

THANH TOÁN TIÈN MUA LẠI, CHI PHÍ TỒ CHỨC MUA LẠI, 
HOÁN ĐỔI CÔNG CỤ NỢ 

Mục 1 

THANH TOÁN TIỀN MUA LẠI CÔNG cụ NỢ 

Điều 22. Thanh toán tiền mua lại công cụ nợ 
« " 9 © 

1. Đối với công cụ nợ mua lại được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký 
chứng khoán Việt Nam 

a) Chậm nhất vào 11 giờ 30 phút ngày mua lại công cụ nợ, chủ thế tố 
chức phát hành công cụ nợ phải đảm bảo toàn bộ tiền mua lại công cụ nợ (bao 
gồm cả tiền mua lại công cụ nợ của khách hàng của nhà tạo lập thị trường) đã 
được thanh toán và ghi có vào tài khoản của Trung tâm Lưu ký chứng khoán 
Việt Nam; 

b) Trong ngày mua lại công cụ nợ, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 
Nam thực hiện chuyển tiền thanh toán cho chủ sở hữu công cụ nợ theo danh 
sách thông báo của chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ. Trung tâm Lưu ký 
chứng khoán Việt Nam thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán sau khi hoàn 
thành việc thanh toán để thực hiện hủy niêm yết, rút lưu ký, hủy đăng ký công 
cụ nợ theo quy định tại Điều 25 Thông tư này. 

2. Đổi với công cụ nợ không được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký 
chứng khoán Việt Nam, chậm nhất vào 16 giờ ngày mua lại công cụ nợ theo họp 



đồng mua lại công cụ nợ, chủ thế tổ chức phát hành công cụ nợ phải đảm bảo 
toàn bộ tiền mua lại công cụ nợ đã được thanh toán và ghi có vào tài khoản của 
chủ sở hữu công cụ nợ. 

Mục 2 

CHI PHÍ TÓ CHỨC MUA LẠI, HOÁN ĐỎI CÔNG cụ NỌ • > • • 

Điều 23. Chi phí tổ chức mua lại, hoán đổi công cụ nợ 

1. Chi phí tố chức mua lại, hoán đổi công cụ nợ bao gồm: 

a) Chi phí trả cho Kho bạc Nhà nước để tổ chức mua lại, hoán đổi công cụ 
nợ của Chính phủ gồm: chi phí trực tiếp liên quan đến công tác mua lại, hoán 
đôi công cụ nợ của Chính phủ; chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa, thiết bị, công 
nghệ; chi hội nghị, đào tạo, khảo sát, nghiên cửu; chi thông tin, tuyên truyền; 
chi, khen thưởng cho các tố chức, cá nhân theo quy chế do Kho bạc Nhà nước 
ban hành; các chi phí khác; 

b) Chi phí đấu thầu mua lại, hoán đổi công cụ nợ tại Sở Giao dịch Chứng 
khoán: áp dụng theo mức giá dịch vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán theo 
hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

2. Nguồn chi trả 

a) Ngân sách Trung ương chi trả các khoản chi phí to chức mua lại, hoán 
đối công cụ nợ của Chính phủ. Kho bạc Nhà nước lập dự toán chi phí tổ chức 
mua lại, hoán đối do Kho bạc Nhà nước thực hiện và tổng hợp-) vào dự toán thu, 
chi ngân sách nhà nước hàng năm của Kho bạc Nhà nước, 

b) Ngân hàng chính sách chi trả các khoản chi phí phát sinh trong quá 
trình mua lại, hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và được tính vào chi 
phí hoạt động của ngân hàng chính sách; 

c) Ngân sách địa phương chi trả các khoản chi phí phát sinh trong quá 
trình mua lại, hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương. 

Điều 24. Tiền phạt nhà tạo lập thị trường không có đủ công cụ nợ 
trúng thầu mua lại, hoán đổi công cụ nợ 

1. Nhà tạo lập thị trường phải đảm bảo tài khoản lưu ký tại Trung tâm Lưu 
ký chứng khoán Việt Nam có đủ số lượng công cụ nợ trúng thầu mua lại hoặc 
hoán đổi (bao gồm cả công cụ nợ của khách hàng của nhà tạo lập thị trường) 
trong ngày tổ chức đấu thầu. 

2. Trựờng hợp nhà tạo lập thị trường không đảm bảo có đủ số lượng công 
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cụ nợ quy định tại Khoản 1 Điều này, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 
thông báo cho chủ thể tổ chức phát hành và Sở Giao dịch chứng khoán để hủy 
kết quả đấu thầu đối với số lượng công cụ nợ bị thiếu. 

3. Chủ thể tổ chức phát hành thu tiền phạt đối với nhà tạo lập thị trường 
trong trường họp thiếu công cụ nợ theo quy định tại Khoản 1 Điều này như sau: 

a) Sổ tiền phạt phải nộp được xác định theo công thức sau: 

Lo 
p  =  G G  X N X 7 - X  1 0 %  

k 

Trong đó: 

p = Số tiền phạt đối với nhà tạo lập thị trường không có đủ công cụ nợ 
đã trúng thầu mua lại, hoán đổi; 

GG = Giá trúng thầu mua lại một (01) công cụ nợ hoặc giá công cụ nợ bị 
hoán đổi do chủ thể tổ chức phát hành thông báo hoặc giá công cụ nợ bị hoán 
đối trúng thầu; 

N = Số lượng công cụ nợ còn thiếu so với kết quả trúng thầu; 

Lo = Lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm do Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam thông báo tại ngày tổ chức đấu thầu (%/năm); 

k = bằng một (01) đối với công cụ nợ không thanh toán lãi định kỳ, 
bằng số lần thanh toán lãi trong 1 năm đối với công cụ nợ thanh toán lãi định kỳ. 

b) Chủ thể tổ chức phát hành thông báo bằng văn bản cho nhà tạo lập thị 
trường không có đủ số lượng công cụ nợ, trong đó nêu rõ số tiền phạt, thời hạn 
thanh toán và tài khoản nộp tiền phạt. 

c) Nhà tạo lập thị trường phải nộp tiền phạt theo thông báo của chủ thể tổ 
chức phát hành. Đối với công cụ Ĩ1Ợ của Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa 
phương, tiền phạt được ghi thu vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật 
Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

Chương V 

ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, NIÊM YÉT CÔNG cụ NỢ MUA LẠI, HOÁN ĐỎI 

VÀ CHÉ Độ CÔNG BÓ THÔNG TIN, BÁO CÁO 

Mục 1 

ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, NIÊM YÉT CÔNG cụ NỌ MUA LẠI, HOÁN ĐỎI 

Điều 25. Hủy niêm yết, rút lưu ký và hủy đăng ký công cụ nợ được 
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mua lại 

1. Sở Giao dịch chứng khoán hủy niêm yết đối với công cụ nợ sau khi 
nhận được xác nhận hoàn tất thanh toán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 
Việt Nam. Sau khi hủy niêm yết, Sở Giao dịch chứng khoán thông báo cho 
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam để rút lưu ký, hủy đăng ký đổi với 
các công cụ nợ được mua lại trong cùng ngày. 

2. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt thông báo kết quả rút lưu ký, hủy 
đăng ký cho Kho bạc Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và thành viên lưu 
ký. 

Điều 26. Quy định về đăng ký, lưu ký và niêm yết công cụ nợ bị hoán 
đối và công cụ nọ" được hoán đổi o • « « 

1. Đối với công cụ nợ tổ chức hoán đổi theo phương thức đấu thầu 

a) Vào ngày hoán đổi Sở Giao dịch chứng khoán thực hiện hủy niêrn yết 
và thông báo cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam rút lưu ký và hủy 
đăng ký đối với công cụ nợ bị hoán đổi đang thực hiện phong tỏa theo quy định 
tại Khoản 7 Điều 18 Thông tư này; 

b) Sau khi rút lưu ký, hủy đăng ký công cụ nợ bị hoán đối theo Điếm a 
Khoản này, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký, lưu 
ký và thông báo cho Sở Giao dịch Chứng khoán để thực hiện niêm vết đối với 
công cụ nợ được hoán đổi tương ứng. 

2. Đối với công cụ nợ tổ chức hoán đổi theo phương thức thỏa thuận 

Căn cứ vào kết quả hoán đổi công cụ nợ do chủ thể tố chức phát hành 
thông báo, Sở Giao dịch chứng khoán thực hiện hủy niêm yết và thông báo cho 
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam rút lưu ký và hủy đăng ký đối với 
công cụ nợ bị hoán đổi đang thực hiện phong tỏa theo quy định tại Khoản 6 
Điều 14 Thông tư này. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện 
đăng ký, lưu ký và thông báo cho Sở Giao dịch Chứng khoán thực hiện niêm yết 
đổi với công cụ nợ được hoán đối tương ứng. 

Muc 2 

CHÉ Độ BÁO CÁO, CÔNG BÓ THÔNG TIN 

Điều 27. Công bố thông tin mua lại công cụ nợ 

1. Chậm nhất ba (03) ngày làm việc sau ngày mua lại công cụ nợ, chủ thế 
tổ chức phát hành công bố trên trang điện tử của mình và gửi thông báo cho Sở 
Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam các thông tin 
về kết quả mua lại như sau: 
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a) Ngày phát hành lần đầu, ngày đáo hạn, lãi suất danh nghĩa, phương 
thức thanh toán gốc, lãi đối với từng mã công cụ nợ được mua lại; 

b) Ngày mua lại công cụ nợ, lãi suất mua lại, khối lượng công cụ nợ mua 
lại, phương thức mua lại công cụ nợ. 

2ẳ Sở Giao dịch chứng khoán thông báo trên trang điện tử của Sở Giao 
dịch chứng khoán về việc hủy niêm yết công cụ nợ được mua lại theo quy định 
tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư này. 

3. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo trên trang điện tử 
của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy đăng ký công cụ nợ 
được mua lại theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Thông tư này. 

Điều 28. Công bố thông tin hoán đổi công cụ nợ 

1. Chậm nhất ba (03) ngày làm việc sau ngày hoán đôi công cụ nợ, chủ 
thể tổ chức phát hành công cụ nợ công bố trên trang điện tử của mình và Sở 
Giao dịch chứng khoán các thông tin về kết quả hoán đổi như sau: 

a) Khối lượng công cụ nợ hoán đổi thành công đối với từng mã công cụ 
nợ bị hoán đổi, lãi suất chiết khấu áp dụng đối với từng mã công cụ nợ bị hoán 
đổi; 

b) Mã công cụ nợ được hoán đổi và khối lượng hoán đổi thực tế đối với 
từng mã, lãi suât chiêt khâu áp dụng đôi với từng mã công cụ nợ được hoán đôi. 

2. Sở Giao dịch chứng khoán thông báo trên trang điện tử của Sở Giao 
dịch chứng khoán về việc hủy niêm yết công cụ nợ bị hoán đối và niêm yết công 
cụ nợ được hoán đổi theo quy định tại Điều 26 Thông tư này. 

3. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo trên trang điện tử 
của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy đăng ký công cụ nợ 
bị hoán đổi và đăng ký, lưu ký trái phiếu được hoán đối theo quy định tại Điều 
26 Thông tư này. 

Điều 29. Báo cáo kết thúc đọt mua lại, hoán đổi công cụ nợ 

1. Báo cáo Bộ Tài chính 

Sau khi kết thúc đợt mua lại hoặc hoán đổi công cụ nợ theo quy định tại 
Thông tư này, trong vòng mười (10) ngày làm việc, chủ thể to chức phát hành 
báo cáo Bộ Tài chính các nội dung sau: 

a) Mã và khối lượng công cụ nợ được mua lại; mã và khối lượng công cụ 
nợ được hoán đổi; mã và khối lượng công cụ nợ bị hoán đổi; 

b) Lãi suất mua lại hoặc lãi suất hoán đổi công cụ nợ tưcmg ứng với từng 
mã công cụ nợ. 

2. Báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong kế 
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hoạch vay trả nợ của chính quyền địa phương hàng năm các nội dung sau: 

a) Khối lượng công cụ nợ được mua lại; khối lượng công cụ nợ 
được hoán đối, khối lượng công cụ nợ bị hoán đổi. Lãi suất mua lại hoặc lãi 
suất hoán đối công cụ nợ; 

b) Hạn mức vay nợ của ngân sách cấp tỉnh sau khi thực hiện mua lại hoặc 
hoán đôi trái phiếu. 

Chương VI 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỎ CHỨC CÓ LIÊN QUAN 

Điều 30. Trách nhiêm của Bô Tài chính 
• • 

1. Quy định khung lãi suất tối thiểu mua lại công cụ nợ, khung lãi suất 
hoán đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này. 

2. Bố trí kinh phí mua lại công cụ nợ của Chính phủ, chi phí tổ chức mua 
lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ từ ngân sách Trung ương. 

Điều 31. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Triển khai thực hiện mua lại, hoán đổi trái phiếu chính quyền địa 
phương theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định tại 
Thông tư này. 

2. Phối hợp với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch 
chứng khoán công bố thông tin theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 32. Trách nhiêm của Kho bac Nhà nước 

1. Tố chức thực hiện mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ theo Đe 
án mua lại, hoán đổi công cụ nợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo 
quy định tại Thông tư này. 

2. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và hạch toán kế toán liên quan đến 
việc mua lại, hoán đối công cụ nợ theo quy định tại Thông tư này và các văn bản 
quy phạm pháp luật hiện hành. 

3. Phối hợp với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch 
chứng khoán công bố thông tin theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 33. Trách nhiệm của ngân hàng chính sách phát hành trái phiếu 
được Chính phủ bảo lãnh 

1. Triển khai thực hiện mua lại, hoán đổi công cụ nợ theo phương án được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định tại Thông tư này. 



2. Phố! họp với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch 
chứng khoán công bố thông tin theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 34. Trách nhiêm của sỏ' Giao dich chứng khoán 

1. Tổ chức đấu thầu mua lại, đấu thầu hoán đổi công cụ nợ theo quy định 
tại Thông tư này. 

2. Lưu giữ, bảo quản các thông tin liên quan đến các đợt đấu thầu mua lại, 
hoán đổi công cụ nợ theo chế độ quy định. 

3. Thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư này. 

4. Thực hiện niêm yết, hủy niêm yết công cụ nợ theo các quy định tại 
Thông tư này. 

Điều 35. Trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

1. Thực hiện phong tỏa, ngừng phong tỏa, hủy đăng ký, rút lưu ký công cụ 
nợ bị hoán đổi, mua lại và đăng ký, lưu ký công cụ nợ được hoán đổi đối với 
khối lượng hoán đổi tương ứng theo các quy định tại Thông tư nàv. 

2. Thanh toán tiền mua lại công cụ nợ cho chủ sở hữu theo quy định tại 
Thông tư này. 

3. Thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư này. 

Chương VII 

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 36. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

2. Thông tư này thay thế các văn bản hướng dẫn sau đây: 

a) Thông tư số 150/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 09 tháng 11 
năm 2011 hướng dẫn việc hoán đổi trái phiếu Chính phủ; 

b) Thông tư số 22/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 03 năm 
2017 quy định mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước; 

c) Quy định về chi phí trả cho Kho bạc Nhà nước để tổ chức mua lại, hoán 
đổi trái phiếu Chính phủ tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư sổ 15/2018/TT-BTC ngày 
07 tháng 02 năm 20 ỉ 8 của Bộ Tài chính quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, 
mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo 
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lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ 
chức phát hành và các đơn vị có liênỵquan báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính đế 
xem xét và có hướng dẫn cụ thể.//] 

Nơi nhận: V­
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương & các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng; 
- Sờ Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ, BTC; 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; 
-Lưu: VT, Vụ TCNH.(4C0b) 

Quang Hải 



Phụ lục 1. Mầu đăng ký bán lại công cụ nợ theo phương thức thỏa thuận 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 thảng 11 năm 2018) 

TÊN ĐON VỊ 

Số: 
V/v đăng ký bán công cụ nợ 
theo phương thức thỏa thuận 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày... thảng... năm 

Kính gửi: (chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ) 

Căn cứ Thông báo số .... ngày của (chủ thể tổ chức phát hành 
công cụ nợ) về đợt mua lại công cụ nợ theo phương thức thỏa thuận, chúng tôi 
đăng ký bán lại công cụ nợ như sau: 

Thông tin vê công cụ nợ 
đăng ký bán lại 

Thông tin vê việc bán lại công cụ nợ Thông tin vê công cụ nợ 
đăng ký bán lại 

TT Chủ sở 
hữu công 

cụ nợ 

Tài khoản 
lưu ký công 

cụ nợ 

Tài khoản 
nhận tiền 

thanh toán 
bán lại công 

cu nơ 

Khôi 
lượng 

công cụ 
nợ sở hữu 

Khối 
lượng 

đăng ký 
bán lại 

Đon vị đại 
diện thỏa 
thuận bán 

lại 
(*) 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

1 A I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

2 B 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

3 c 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi Tông cộng 
II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

1 G II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

2 H 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

3 K 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi Tông cộng 

hàng. 
(*) Ghi rõ công cụ nợ thuộc sở hữu của đơn vị hay đơn vị thỏa thuận bán ại cho khách 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, . 

THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ 
(Kỷ tên và đóng dấu) 



39 

Phụ lục 2. Mầu thông báo phong tỏa công cụ nợ đăng ký bán lại theo 
phương thức thỏa thuận 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018) 

Mục 1. Mẩu thông báo phong tỏa công cu nợ của Chính phủ đăng ký bán lại 
theo phương thức thỏa thuận 

(Áp dụng đoi với mua lại công cụ nợ của Chính phủ) 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 
V/v thông báo phong tỏa công cụ nợ 
của Chính phủ đăng ký bán lại theo 

phương thức thỏa thuận 

Hà Nội, ngày... tháng... năm. 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

Căn cứ danh sách đăng ký bán lại của chủ sở hữu công cụ nợ của Chính phủ, 
Kho bạc Nhà nước đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam phong tỏa sô 
công cụ nợ đăng ký bán lại từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm 
cụ thể như sau: 
Thông tin vê công cụ nợ 
của Chính phủ đăng ký 

bán lại 

Thông tin về việc phong tỏa công cụ nợ của Chính phủ đăng ký bán lại Thông tin vê công cụ nợ 
của Chính phủ đăng ký 

bán lại TT Chủ sở hữu 
công cụ nợ 

Tài khoản lưu ký 
công cụ nợ 

Khôi lượng 
công cụ Ĩ1Ợ 

sở hữu 

Khôi lượng 
công cụ nợ 
đăng ký bán 
lại đề nghị 
phong tỏa 

Đơn vị 
đại diện 

thỏa 
thuận bán 

lai 
(*) 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lân đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

1 A I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lân đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

2 B 
I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lân đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

3 c 
I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lân đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lân đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

Tông cộng 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lân đâu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

1 G II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lân đâu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

2 H 
II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lân đâu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

3 K 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lân đâu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lân đâu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

Tông cộng 

hàng. 
(*) Ghi rõ công cụ nợ thuộc sở hữu của đơn vị hay đan vị thỏa thuận lỉm lại cho khách 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở GDCK (để theo dõi); 
- Lưu: VT, ... 

TỎNG GIÁM ĐỐC 
(Kỷ tên và đóng dấu) 
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Mục 2. Mẩu thông báo phong tỏa trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đăng 
ký bán lại theo phương thức thỏa thuận 

(Áp dụng đổi với mua lại trải phiếu được Chỉnh phủ bảo lãnh ) 

TÊN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: Hà Nội, ngày... thảng... năm 
V/v thông báo phong tỏa trái phiếu 

được Chính phủ bảo lãnh đăng ký bán 
lại theo phương thức thỏa thuận 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

Căn cứ danh sách đăng ký bán lại của chủ sở hữu trái phiếu được Chính phủ 
bảo lãnh, (tên ngân hàng chính sách) đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán 
Việt Nam phong tỏa số trái phiếu đăng ký bán lại từ ngày ... tháng ... năm ... đến 
ngày ... tháng ... năm cụ thế như sau: 

Thông tin vê trái phiêu 
được Chính phủ bảo lãnh 

đăng ký bán lại 

Thông tin về việc phong tỏa trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đăng ký bán 
lại 

Thông tin vê trái phiêu 
được Chính phủ bảo lãnh 

đăng ký bán lại TT Chủ sở hữu 
trái phiếu 

được Chính 
phủ bảo lãnh 

Tài khoản lưu ký 
trái phiếu được 
Chính phủ bảo 

lãnh 

Khôi lượng 
trái phiếu 

được Chính 
phủ bảo lãnh 

sở hữu 

Khôi lượng 
trái phiếu 

được Chính 
phủ bảo lãnh 
đăng ký bán 
lại đề nghị 
phong tỏa 

Đơn vị 
đại diện 

thỏa 
thuận bán 

lai 
(*) 

I. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

1 A I. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

2 B 

I. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

3 c 

I. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

1 

I. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

Tông cộng 

II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

1 G II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

2 H 

II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

3 K 

II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

Ị 
1 

II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

Tông cộng 1 I 
1 I 

(*) Ghi rõ trái phiêu được Chính phủ bảo lãnh thuộc sở 
thuận bán lại cho khách hàng. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sỏ' GDCK (để theo dõi); 
- Lưu: VT, ... 

hữu của đơn vị hay đơn vị thỏa 

TỎNG GIÁM ĐÓC 
(Ký tên và đóng dâu) 
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Mục 3. Mầu thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký 
bán lại theo phương thức thỏa thuận 

(Áp dụng đỗi với mua lại trái phiếu chính quyền địa phương) 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÓ THUỘC TRUNG ƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 
V/v thông báo phong tỏa trái phiếu chính 
quyền địa phương đăng ký bán lại theo 

phương thức thỏa thuận 

ngày... thảng... năm. 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

Căn cứ danh sách đăng ký bán lại của chủ sở hữu trái phiếu chính quyền địa 
phương, (ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương) đề nghị Trung 
tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam phong tỏa số trái phiếu đăng ký bán lại từ ngày 
... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm cụ thể như sau: 

Thông tin vê trái phiêu 
chính quyền địa phương 

đăng ký bán lại 

Thông tin về việc phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký bán 
lại 

Thông tin vê trái phiêu 
chính quyền địa phương 

đăng ký bán lại TT Chủ sở hữu 
trái phiếu 

chính quyền 
địa phương 

Tài khoản lun ký 
trái phiếu chính 

quyền địa 
phương 

Khôi lượng 
trái phiếu 

chính quyền 
địa phương 

sở hữu 

Khôi lượng 
trái phiếu 

chính quyền 
địa phương 
đăng ký bán 
lại đề nghị 
phong tỏa 

Đơn vị 
đại diện 

thỏa 
thuận bán 

lai 
(*) 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

1 A I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

2 B 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

3 c 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

Tông cộng 

II. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

1 G II. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

2 H 

II. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

3 K 

II. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

II. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

Tông cộng 

thuận bán lại cho khách hàng. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở GDCK (để theo dõi); 
- Lưu: VT, ... 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, 
THÀNH PHÓ THUỘC TRUNG ƯƠNG 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Phụ lục 3. Mẩu họp đồng mua, bán lại công cụ nợ theo phương thức thỏa 
thuận giữa chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ và chủ sỏ' hữu công cụ nợ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018) 

Mục 1. Mầu họp đồng mua, bán lại công cụ nọ' của Chính phủ 
theo phương thức thỏa thuận 

(Áp dụng đoi với mua lại công cụ nợ của Chính phủ) 

CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỢP ĐÒNG MƯA LẠĨ CÔNG cụ NỌ CỦA CHÍNH PHỦ 

Số: ... /HĐ 

- Căn cứ Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ Chính 
phủ trên thị trường chứng khoán; 

- Căn cứ Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
Tài chính về hướng dẫn mua lại, hoán đối công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu 
được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong 
nước; 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm..., tại ... 

Chúng tôi gồm: 

I. Bên mua lại công cụ nợ của Chính phủ (sau đây gọi là Bên mua) 

- Tên tố chức mua lại công cụ nợ: Kho bạc Nhà nước 

- Địa chỉ: 

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) 

II. Bên bán lại công cụ nợ của Chính phủ (sau đây gọi là Bên bán) 

- Tên tổ chức bán lại công cụ nợ: 

- Địa chỉ: 

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) 

Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng bán lại công cụ nợ 
của Chính phủ với các nội dung sau đây: 

Điều 1. Kết quả mua lại công cụ nợ của Chính phủ 

Bên bán đồng ý bán lại công cụ nợ của Chính phủ cho Bên mua với các điều 
khoản như sau: 
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Điêu khoản, điệu kiện của công cụ nợ 
của Chính phủ thống nhất mua lại 

Khôi lượng 
công cụ nợ 
của Chính 
phủ thống 
nhất mua 
lại 

Lãi 
suất 
mua 
lại 

Giá mua 
lại một 
công cụ 
nợ của 
Chính 
phủ 

Tông sô 
tiền mua 
lại công cụ 
nợ của 
Chính phủ 

Ngày 
mua lại 
công cụ 
nợ của 
Chính 
phủ 

Tài khoản 
nhận tiền 
thanh toán 
mua lại 
công cụ nợ 
của Chính 
phủ 

Mã 
công 
cụ nợ 
của 
Chính 
phủ 

Ngày 
phát 
hành 
lần đầu 

Ngày 
đáo 
hạn 

Lãi 
suất 
danh 
nghĩa 

Phương 
thức thanh 
toán gốc, 
lãi 

Khôi lượng 
công cụ nợ 
của Chính 
phủ thống 
nhất mua 
lại 

Lãi 
suất 
mua 
lại 

Giá mua 
lại một 
công cụ 
nợ của 
Chính 
phủ 

Tông sô 
tiền mua 
lại công cụ 
nợ của 
Chính phủ 

Ngày 
mua lại 
công cụ 
nợ của 
Chính 
phủ 

Tài khoản 
nhận tiền 
thanh toán 
mua lại 
công cụ nợ 
của Chính 
phủ 

Điều 2. Trách nhiệm của các bên 

1. Trách nhiệm của bên bán lại công cụ nợ của Chính phủ: 

Bán lại công cụ nợ đã được thỏa thuận tại Điều 1 Họp đồng này. Bàn giao 
lại chứng chỉ đối với công cụ nợ của Chính phủ đã được phát hành dưới hình thức 
chứng chỉ hoặc giấy xác nhận đối với công cụ nợ của Chính phủ đã được phát hành 
dưới hình thức bút toán ghi số. 

2. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước 

- Thanh toán tiền mua lại công cụ nợ của Chính phủ theo Điều 1 Hợp đồng 
này và quy định tại Điều 22 Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018. 

- Thực hiện hủy chứng chỉ hoặc giấy xác nhận đối với bút toán ghi sổ công 
cụ nợ của Chính phủ đã mua lại trong trường hợp mua lại công cụ nợ của Chính 
phủ dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ. Thông báo cho Sở Giao dịch 
chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện hủy niêm yết, 
hủy đăng ký, rút lun ký theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 110/2018/TT-BTC 
ngày 15/11/2018 đối với công cụ nợ của Chính phủ đăng ký, lưu ký tại Trung tâm 
Lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

- Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngàv ký. 

Hợp đồng này được lập 02 bản có giá trị như nhau, mồi bên giữ 01 bản. 

CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIÉU/TỎ CHỨC ĐƯỢC TỎNG GIÁM ĐỎC 
CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIÉƯ ỦY QUYÈN KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

(Kỷ, đóng dâu, ghi rõ họ tên) (Kỷ, đóng dâu, ghì rõ họ tên) 
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Mục 2. Mẩu họp đồng mua, bán lại trái phiếu 
được Chính phủ bảo lãnh theo phương thức thỏa thuận 

(Áp dụng đổi với mua lại trái phiêu được Chỉnh phủ bảo lãnh) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG MUA LẠI TRÁI PHIÉƯ Được CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH 

Số: ... /HĐ 

- Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ 

- Căn cứ Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
Tài chính về hướng dẫn mua lại, hoán đối công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu 
được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong 
nước; 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm..., tại ..ễ 

Chúng tôi gồm: 

I. Bên mua lại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi là Bên 
mua) 

- Tên tổ chức mua lại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh: (tên Ngân 
hàng chính sách) 

- Địa chỉ: 

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) 

II. Bên bán lại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi là Bên 
bán) 

- Tên tổ chức bán lại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh: 

- Địa chỉ: 

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) 

Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng bán lại trái phiếu 
được Chính phủ bảo lãnh với các nội dung sau đây: 

Điều 1. Kết quả mua lại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 

Bên bán đồng ý bán lại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh cho Bên mua với 
các điều khoản như sau: 
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Ị Điêu khoản, điệu kiện của trái phiêu Khôi lượng Lãi Giá mua Tông sô Ngày Tài khoản 
được Chính phủ bảo lãnh thống nhất trái phiêu suât lai môt tiên mua mua lai nhân tiên 

mua lai đươc Chính mua trái lai trái trái thanh toán 
Mã Ngày Ngày Lãi Phương phủ bảo lại phiêu phiêu phiêu mua lại trái 
trái phát đáo suât thức thanh lãnh thông đươc đươc đươc phiêu được 
phiêu hành han danh toán gôc, nhât mua Chính Chính phủ Chính Chính phủ 
đươc lân đâu na,hĩa lãi lai phủ bảo bảo lãnh phủ bảo bảo lãnh 
Chính lãnh lãnh 
phủ 
bảo 
lãnh 

Điều 2. Trách nhiệm của các bên 

1. Trách nhiệm của (tên Ngân hàng chính sách) 

Thanh toán tiền mua lại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo Điều 1 
Hợp đồng này và quy định tại Điều 22 Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 
15/11/2018. 

2. Trách nhiệm của bên bán lại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh: 

Bán lại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đã được thỏa thuận tại Điều 1 
Hợp đồng nàv. 

Điều 3. Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh được mua lại thực hiện hủy 
niêm yết, hủy đăng ký, rút lưu ký theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 
110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

- Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kýể 

Hợp đồng này được lập 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

CHỦ SỎ HỮU TRÁI PHIẾU/TỐ CHỨC ĐƯỢC TÔNG GIÁM ĐỔC NGÂN HÀNG 
CHỦ SỎ HỮU TRÁI PHIẾU ỦY QUYÈN CHÍNH SÁCH 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Mục 3. Mầu họp đồng mua, bán lại 
trái phiếu Chính quyền địa phương theo phương thức thỏa thuận 

(Áp dụng đổi với mua lại trái phiếu chỉnh quyền địa phương) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỢP ĐÒNG MUA LẠI TRÁI PHIÉU CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG 

Số: ... /HĐ 

- Căn cứ Nghị định sổ 93/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ quy định về quản lý nợ của Chính quyền địa phương 

Căn cứ Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
Tài chính về hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu 
được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong 
nước; 

Hôm nay, ngày ... tháng ệ.. năm.ễ., tại ... 

Chúng tôi gồm: 

I. Bên mua lại trái phiếu Chính quyền địa phưong (sau đây gọi là Bên 
mua) 

- Tên tổ chức mua lại trái phiếu Chính quyền địa phương: (ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương) 

- Địa chỉ: 

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) 

II. Bên bán lại trái phiếu Chính quyền địa phương (sau đây gọi là Bên 
bán) 

- Tên tổ chức bán lại trái phiếu Chính quyền địa phưoTig: 

- Địa chỉ: 

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) 

Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng bán lại trái phiếu 
Chính quyền địa phương với các nội dung sau đây: 

Điều 1. Kết quả mua lại trái phiếu Chính quyền địa phưong 

Bên bán đồng ý bán lại trái phiếu Chính quyền địa phương cho Bên mua với 
các điều khoản như sau: 
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Điều khoản, điệu kiện của trái phiêu 
Chính quyền địa phương thống nhất 

mua lai 

Khôi 
lượng 
trái phiếu 
Chính 
quvền 
địa 
phương 
thống 
nhất mua 
lai 

Lãi 
suất 
mua 
lại 

Giá mua 
lại một trái 
phiếu 
Chính 
quyên địa 
phương 

Tông sô 
tiền mua 
lại trái 
phiếu 
Chính 
quyền địa 
phương 

Ngày mua 
lại trái 
phiếu 
Chính 
quvền địa 
phương 

Tài khoản 
nhận tiền 
thanh toán 
mua lại trái 
phiếu 
Chính 
quyền địa 
phương 

Mã trái 
phiếu 
Chính 
quyền 
địa 
phương 

Ngày 
phát 
hành 
lần 
đầu 

Ngày 
đáo 
hạn 

Lãi 
suất 
danh 
nghĩa 

Phương 
thức 
thanh 
toán 
gốc, lãi 

Khôi 
lượng 
trái phiếu 
Chính 
quvền 
địa 
phương 
thống 
nhất mua 
lai 

Lãi 
suất 
mua 
lại 

Giá mua 
lại một trái 
phiếu 
Chính 
quyên địa 
phương 

Tông sô 
tiền mua 
lại trái 
phiếu 
Chính 
quyền địa 
phương 

Ngày mua 
lại trái 
phiếu 
Chính 
quvền địa 
phương 

Tài khoản 
nhận tiền 
thanh toán 
mua lại trái 
phiếu 
Chính 
quyền địa 
phương 

Điều 2. Trách nhiêm của các bên 

1Ế Trách nhiệm của (ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc 
trung ương) 

Thanh toán tiền mua lại trái phiếu Chính quyền địa phương theo Điều 1 Hợp 
đồng này và quy định tại Điều 22 Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 
15/11/2018. 

2ế Trách nhiệm của bên bán lại trái phiếu Chính quyền địa phương: 

Bán lại trái phiếu Chính quyền địa phương đâ được thỏa thuận tại Điều 1 
Hợp đồng nàyẻ • 

Điều 3. Trái phiếu Chính quvền địa phương được mua lại thực hiện hủy 
niêm yết, hủy đăng ký, rút lưu ký theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 
110/2018/TT-BTC ngày 15/11 /2018. 

Điều 4ệ Hiệu lực thi hành 

- Họp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Họp đồng này được lập 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU/TỎ CHỨC ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, 
CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIÉU ỦY QUYÈN THÀNH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG 

(Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 4. Mẩu thông báo đề nghị tiếp tục phong tỏa công cụ nợ đã ký họp 
đồng mua lại và ngừng phong tỏa công cụ nợ không thống nhất mua lại theo 

phương thức thỏa thuận 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018) 

Mục 1. Mầu thông báo đề nghị tiếp tục phong tỏa và ngừng phong tỏa công cụ 
nọ* của Chính phủ mua lại theo phương thức thỏa thuận 

(Áp dụng đổi với mua lại công cụ nợ của Chính phủ) 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XẢ Hộỉ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày... thảng... năm 
V/v thông báo tiếp tục phong 
tỏa/ngừng phong tỏa công cụ 
nợ Chính phủ đăng ký bán lại 
theo phương thức thỏa thuận 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

Căn cứ hợp đồng thỏa thuận mua lại công cụ nợ của Chính phủ số.... ngày ... 
tháng ... năm, Kho bạc Nhà nước đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 
Nam tiếp tục phong tỏa số công cụ nợ của Chính phủ đã ký họp đồng mua lại và 
ngừng phong tỏa số công cụ nợ của Chính phủ không thống nhất mua lại, cụ thể 
như sau: 

1. Khối lượng công cụ nợ của Chính phủ đã ký họp đồng mua lại đề nghị 
tiếp tục phong tỏa và khối lượng công cụ nợ của Chính phủ không thống nhất mua 
lại đề nghị ngừng phong tỏa như sau: 

Thông tin vê công cụ 
nợ của Chính phủ đăng 

ký bán lại 

Thông tin vê việc tiêp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa công cụ nợ của Chính 
phủ 

Thông tin vê công cụ 
nợ của Chính phủ đăng 

ký bán lại TT Chủ 
sở 

hữu 
công 
cụ nợ 

Sô tài 
khoản 
lưu ký 
công 
cụ nợ 

Sô tài 
khoản nhận 
tiền thanh 

toán bán lại 
công cụ nợ 

Khôi 
lượng 
công 
cụ nợ 

sở hữu 

Khôi lượng 
công cụ nợ 

đăng ký 
bán lại đã 
đề nghị 

phong tỏa 

Đề nghị tiếp tục phong 
tỏa/ngừng phong tỏa công cụ 

nơ 

Thông tin vê công cụ 
nợ của Chính phủ đăng 

ký bán lại TT Chủ 
sở 

hữu 
công 
cụ nợ 

Sô tài 
khoản 
lưu ký 
công 
cụ nợ 

Sô tài 
khoản nhận 
tiền thanh 

toán bán lại 
công cụ nợ 

Khôi 
lượng 
công 
cụ nợ 

sở hữu 

Khôi lượng 
công cụ nợ 

đăng ký 
bán lại đã 
đề nghị 

phong tỏa 

Khôi lượng 
công cụ nợ đề 
nghị tiếp tục 

phong tỏa 

Khôi lượng 
công cụ nợ đề 

nghị ngừng 
phong tỏa 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

1 A I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

2 B 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

3 c 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

Tông cộng 
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II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

1 G II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

2 H 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

3 K 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

Tông cộng 

2. Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán tiếp tục phong tỏa công cụ nợ 
theo Mục 1 nêu trên cho đến ngày Kho bạc Nhà nước thông báo cho Trung tâm 
Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc đã hoàn tất việc thanh toán tiền mua lại 
công cụ nợ của Chính phủ cho chủ sở hữu công cụ nợ. Sau khi Sở Giao dịch chứng 
khoán thông báo việc hủy niêm yết công cụ nợ của Chính phủ, đề nghị Trung tâm 
Lưu ký chứng khoán Việt Nam rút lưu ký, hủy đăng ký công cụ nợ của Chính phủ 
theo quy định. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 
Nam./. 

Nơi nhận: TỎNG GIÁM ĐÓC 
- Như tren; KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
- Sở GDCK (để theo dõi); (Xv tên và đóng dấu) 
- Lưu: VT, ... 
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Mục 2. Mau thông báo đề nghị tiếp tục phong tỏa và ngừng phong tỏa trái phiếu 
được Chính phủ bảo lãnh mua lại theo phưong thức thỏa thuận 

(Áp dụng đối với mua lại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh) 

TÊN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: ngày... tháng... năm 
V/v thông báo tiếp tục phong 

tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu được 
Chính phủ bảo lãnh đăng ký bán lại 

theo phương thức thỏa thuận 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

Căn cứ hợp đồng thỏa thuận mua lại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 
số.... ngày ... tháng ... năm..., (tên ngân hàng chính sách) đề nghị Trung tâm 
Lưu ký chứng khoán Việt Nam tiếp tục phong tỏa số trái phiếu được Chính phủ 
bảo lãnh đã ký hợp đồng mua lại và ngừng phong tỏa số trái phiếu được Chính phủ 
bảo lãnh không thống nhất mua lại, cụ thể như sau: 

1. Khối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đã ký họp đồng mua lại đề 
nghị tiếp tục phong tỏa và khối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh không 
thống nhất mua lại đề nghị ngừng phong tỏa như sau: 

Thông tin vê trái phiêu 
được Chính phủ bảo 
lãnh đăng ký bán lại 

Thông tin về việc tiếp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu được Chính 
phủ bảo lãnh 

Thông tin vê trái phiêu 
được Chính phủ bảo 
lãnh đăng ký bán lại TT Chủ 

sở 
hữu 
trái 

phiếu 
được 
Chín 
h phủ 
bảo 
lãnh 

Sô tài 
khoản 
lưu ký 

trái 
phiếu 
được 
Chính 

phủ 
bảo 
lãnh 

Sô tài 
khoản nhận 
tiền thanh 

toán bán lại 
trái phiếu 

được Chính 
phủ bảo 

lãnh 

Khôi 
lượng 

trái 
phiếu 
được 
Chính 

phủ 
bảo 

lãnh sở 
hữu 

Khôi lượng 
trái phiếu 

đưọ'c Chính 
phủ bảo 

lãnh đăng 
ký bán lại 
đã đề nghị 
phong tỏa 

Đê nghị tiêp tục phong 
tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu 

được Chính phủ bảo lãnh 

Thông tin vê trái phiêu 
được Chính phủ bảo 
lãnh đăng ký bán lại TT Chủ 

sở 
hữu 
trái 

phiếu 
được 
Chín 
h phủ 
bảo 
lãnh 

Sô tài 
khoản 
lưu ký 

trái 
phiếu 
được 
Chính 

phủ 
bảo 
lãnh 

Sô tài 
khoản nhận 
tiền thanh 

toán bán lại 
trái phiếu 

được Chính 
phủ bảo 

lãnh 

Khôi 
lượng 

trái 
phiếu 
được 
Chính 

phủ 
bảo 

lãnh sở 
hữu 

Khôi lượng 
trái phiếu 

đưọ'c Chính 
phủ bảo 

lãnh đăng 
ký bán lại 
đã đề nghị 
phong tỏa 

Khôi lượng 
trái phiếu 

được Chính 
phủ bảo lãnh 
đề nghị tiếp 

tục phong tỏa 

Khôi lượng trái 
phiếu được 

Chính phủ bảo 
lãnh đề nghị 
ngừng phong 

tỏa 

I. Mã trái phiêu dược 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

1 A I. Mã trái phiêu dược 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

2 B 

I. Mã trái phiêu dược 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

3 c 

I. Mã trái phiêu dược 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

I. Mã trái phiêu dược 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

Tông cộng 

II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 

1 G II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 2 H 
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- Ngày phát hành đâu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

3 K - Ngày phát hành đâu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

1 

- Ngày phát hành đâu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

Tông cộng 

2. Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán tiếp tục phong tỏa trái phiếu được 
Chính phủ bảo lãnh theo Mục 1 nêu trên cho đên ngày (chủ thê tô chức phát 
hành công cụ nợ) thông báo cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc 
đã hoàn tât việc thanh toán tiên mua lại trái phiêu được Chính phủ bảo lãnh cho 
chủ sở hữu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Sau khi Sở Giao dịch chứng khoán 
thông báo việc hủy niêm yết trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, đề nghị Trung 
tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam rút lưu ký, hủy đăng ký trái phiếu được Chính 
phủ bảo lãnh theo quy định. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 
Nam./. 

Nơi nhận: TỎNG GIÁM ĐỐC 
- Như tren; NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 
- Sở GDCK (để theo dõi); (Ký tên và đóng dấu) 
- Lưu: VT, ... 
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Mục 3. Mấu thông báo đề nghị tiếp tục phong tỏa và ngừng phong tỏa trái 
phiếu chính quyền địa phương mua lại theo phưong thức thỏa thuận 

(Áp dụng đổi với mua lại trái phiếu chỉnh quyền địa phương) 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÔ THUỘC TRUNG ƯƠNG Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

Số: ngày... thảng... năm 
V/v thông báo tiếp tục phong tỏa/ngừng 

phong tỏa trái phiếu chính quyền địa 
phương đăng ký bán lại theo phương 

thức thỏa thuận 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

Căn cứ hợp đồng thỏa thuận mua lại trái phiếu chính quyền địa phương số.... 
ngày ... tháng ... năm..., (ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương) 
đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tiếp tục phong tỏa số trái phiếu 
chính quyền địa phương đã ký hợp đồng mua lại và ngừng phong tỏa số trái phiêu 
chính quyền địa phương không thống nhất mua lại, cụ thế như sau: 

1. Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương đã ký hợp đồng mua lại đề 
nghị tiếp tục phong tỏa và khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương không 
thống nhất mua lại đề nghị ngừng phong tỏa như sau: 

Thông tin vê trái phiêu 
chính quyền địa 

phương đăng ký bán 
lại 

Thông tin về việc tiếp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu chính quyên địa 
phương 

Thông tin vê trái phiêu 
chính quyền địa 

phương đăng ký bán 
lại 

TT Chủ sở 
hữu trái 
phiếu 
chính 
quyền 

địa 
phương 

Sô tài 
khoản 
lưu ký 

trái 
phiếu 
chính 
quyền 

địa 
phương 

Sô tài 
khoản 

nhận tiền 
thanh toán 
bán lại trái 

phiếu 
chính 

quyền địa 
phương 

Khôi 
lượng 
trái 

phiếu 
chính 
quyền 

địa 
phương 
sở hữu 

Khôi 
lượng trái 

phiếu 
chính 

quyền địa 
phương 
đăng ký 

bán lại đã 
đề nghị 

phong tỏa 

Đê nghị tiêp tục phong 
tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu 

chính quyền địa phương 

Thông tin vê trái phiêu 
chính quyền địa 

phương đăng ký bán 
lại 

TT Chủ sở 
hữu trái 
phiếu 
chính 
quyền 

địa 
phương 

Sô tài 
khoản 
lưu ký 

trái 
phiếu 
chính 
quyền 

địa 
phương 

Sô tài 
khoản 

nhận tiền 
thanh toán 
bán lại trái 

phiếu 
chính 

quyền địa 
phương 

Khôi 
lượng 
trái 

phiếu 
chính 
quyền 

địa 
phương 
sở hữu 

Khôi 
lượng trái 

phiếu 
chính 

quyền địa 
phương 
đăng ký 

bán lại đã 
đề nghị 

phong tỏa 

Khôi lượng 
trái phiếu 

chính quyền 
địa phương đề 
nghị tiếp tục 

phong tỏa 

Khôi lượng trái 
phiếu chính 
quyền địa 

phương đề nghị 
ngừng phong 

tỏa 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

1 A I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

2 B 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

3 c 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

Tông cộng 

II. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 

1 G II. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 2 H 
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- Ngày phát hành đâu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

3 K - Ngày phát hành đâu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

- Ngày phát hành đâu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

Tổng cộng 

2ề Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán tiếp tục phong tỏa trái phiếu chính 
quyền địa phương theo Mục 1 nêu trên cho đến ngày (ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) thông báo cho Trung tâm Lưu ký chứng 
khoán Việt Nam về việc đã hoàn tất việc thanh toán tiền mua lại trái phiếu chính 
quyền địa phương cho chủ sở hữu trái phiếu chính quyền địa phương. Sau khi Sở 
Giao dịch chứng khoán thông báo việc hủy niêm yêt trái phiêu chính quyên địa 
phương, đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam rút lưu ký, hủy đăng ký 
trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định. 

Trân trọng cảm ơn sự họp tác của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 
Nam./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, 
- Như trên; THÀNH PHÓ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG 
- Sở GDCK (để theo dõi); (Kỷ tên và đóng dấu) 
- Lưu: VT, ... 
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Phụ lục 5. Mẩu thông báo kết quả đấu thầu mua lại công cụ nợ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018) 

SỎ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
— ĐỘC iập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: ngày... tháng... năm 
V/v thông báo kết quả đấu thầu mua 

lại công cụ nợ 

Kính gửi: 
(chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ) 

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

Sở Giao dịch chúng khoán thông báo kết quả đấu thầu mua lại công cụ nợ 
ngày ... tháng ... năm... như sau: 

1. Các công cụ nợ đã trúng thầu bán lại: 
Thông tin vê công cụ nợ 

trúng thầu bán lại 
Thông tin vê việc phong tỏa công cụ nợ Thông tin vê công cụ nợ 

trúng thầu bán lại TT Chủ sở hữu 
công cụ nợ 

Tài khoản lưu ký 
công cụ nợ 

Khối lượng 
công cụ nợ sở 

hữu 

Khôi lượng 
công cụ nợ 

trúng thầu đề 
nghị phong 

tỏa 

Ghi 
chú 
(*) 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

1 A I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

2 B 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

3 c 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi Tông cộng 
II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

1 G II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

2 H 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

3 K 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi Tông cộng 

(*) Ghi rõ công cụ nợ thuộc sờ hữu của đon vị hay đon vị đăng ký đấu thầu bán lại cho 
khách hàng. 

2. Đe nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán thực hiện phong tỏa công cụ nợ 
theo Mục 1 nêu trên đến ngày (chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ) thanh 
toán tiền mua lại công cụ nợ. Sau khi Sở Giao dịch chứng khoán thông báo việc 
hủy niêm yết công cụ nợ, đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam rút 
lưu ký, hủy đăng ký công cụ nợ theo quy định. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của đơn vị./. 
Nơi nhận: TỎNG GIÁM ĐỐC 
- Như trên; (Kỷ tên và đóng dâu) 
- Lưu: VT, .... 
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Phụ lục 6. Xác định lãi suất trúng thầu và phân bổ khối Iưựng trúng thầu khi 
tể chức đấu thầu mua lại 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 110/20Ỉ8/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018) 

1. Tổ chức đấu thầu theo hình thức canh tranh lãi suất 

Ví dụ: Trường hợp Kho bạc Nhà nước công bố mua lại 1.000 tỷ đồng trái 
phiếu Chính phủ, khung lãi suất do Bộ Tài chính quyết định là 4,50%/năm, và các 
mức lãi suất dự thầu của các nhà đầu tư như dưới đây, thì mức lãi suất trúng thầu 
và khối lượng trúng thầu của từng nhà đầu tư sẽ như sau: 

a) Đối với phương thức đấu thầu đơn giá: 

Số thứ 
tự 

Nhà 
đầu tư 

Lãi suất 
đăng ký 

Khối lượng 
đăng ký 

Khối lượng 
cộng dồn 

Kết quả phiên phát hành 
Số thứ 

tự 
Nhà 

đầu tư 

Lãi suất 
đăng ký 

Khối lượng 
đăng ký 

Khối lượng 
cộng dồn Khối lượng 

trúns thầu 
Lãi suất 

trúng thầu 
Số thứ 

tự 
Nhà 

đầu tư 
(%/năm) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (%/năm) 

1 A 5,00% 150 150 150 4,65% 
2 A 4,95% 100 250 100 4,65% 
-1 3 A 4,85% 100 350 100 4,65% 
4 B 4,80% 200 550 200 4,65% 
5 D 4,75% 200 750 200 4,65% 
6 

Ị 
D 4,70% 200 950 200 4,65% 

7 B 4,65% 100 1.050 50 4,65% 
8 B 4,45% 100 1.150 -

9 c 4,40% 200 1.350 -

10 D 4,30% 200 1.550 -

11 F 4,25% 200 1.750 - ; 
12 c 4,25% 300 2.050 -

13 D 4,2% 200 2.250 -

14 D 4,20% 200 2.450 -

15 E 4,20% 50 2.500 -

16 B 4,15% 100 2.600 -

17 G 4,15% 100 2.700 -

18 H 4.10% 200 2.900 -

1 

Tổng 2Ế900 1.000 

- Lãi suất trúng thầu bằng 4,65%/năm, là mức lãi suất dự thầu thấp nhất, áp 
dụng chung cho các nhà đầu tư tham gia đấu thầu và được chọn theo thứ tự từ cao 
đến thấp của lãi suất dự thầu đảm bảo đồng thời hai (02) điều kiện: (i) Trong 
khung lãi suất do Bộ Tài chính quyết định; (ii) Khối lượng trái phiếu Chính phủ 
mua lại tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khối lượng trái 
phiếu Chính phủ gọi thầu. 

- Khối lượng dự thầu cộng dồn cạnh tranh lãi suất tại các mức lãi suất cao 
hơn 4,65%/năm là 950 tỷ đồng, do vậy phần dư còn lại 50 tỷ đồng so với khối 
lượng gọi thầu được phân bố cho các nhà đầu tư dự thầu tại mức lãi suất trúng thầu 
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4,65%/năm theo tỷ lệ tương ứng với khối lượng dự thầu. Do vậy, nhà đầu tư B 
1 ' \ \ r 

được phân bô 50/100 tỷ đông dự thâu tại mức lãi suât 4,65%/năm. 

b) Đối với phương thức đấu thầu đa giá: 

Lãi suất đăng 
ký 

Khối lượng 
đăng ký 

Khối lượng 
cộng dồn 

Kết quả phiên phát hành 

) thứ 
tự 

Nhà 
đầu tư 

Lãi suất đăng 
ký 

Khối lượng 
đăng ký 

Khối lượng 
cộng dồn Khối lượng 

trúng thầu 
Lãi suất trúng 

thầu 

(%/năm) (Tỷ đồng) (Tý đồng) (Tỷ đồng) (%/năm) 

1 A 5,00% 150 150 150 5,00% 

2 A 4,95% 100 250 100 4,95% 

3 A 4,85% 100 350 100 4,85% 

4 B 4,80% 200 550 200 4,80% 

5 D 4,75% 200 750 200 4,75% 

6 D 4,70% 200 950 200 4,70% 

7 B 4,65% 100 1.050 50 4,65% 

8 B 4,45% 100 1.150 -

9 c 4,40% 200 1.350 -

10 D 4,30% 200 1.550 -

11 F 4,25% 200 1.750 -

12 c 4,25% 300 2.050 -

13 D 4,2% 200 2.250 -

14 D 4,20% 200 2.450 - ị 
15 E 4,20% 50 2.500 -

16 B 4,15% 100 2.600 -

17 G 4,15% 100 2.700 -

18 H 4,10% 200 2.900 
. 1 .. ODi 2.900 1.000 

- Lãi suất trúng thầu áp dụng cho mỗi nhà đầu tư trúng thầu là mức lãi suất 
dự thầu của các nhà đầu tư tham gia đấu thầu đó và được xét chọn theo thứ tự từ 
cao đến thấp của lãi suất dự thầu đảm bảo đồng thời hai (02) điều kiện: (i) Bình 
quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khung lãi suất do Bộ 
Tài chính quyêt định; (ii) Khôi lượng trái phiêu Chính phủ mua lại tính lũy kê đên 
mức lãi suất trúng thầu thấp nhất không vượt quá khối lượng trái phiếu Chính phủ 
gọi thầu. 

Do vậy, các mức lãi suất trúng thầu từ 5,00%/năm đến 4,65%/năm. Tại mức 
lãi suất trúng thầu thấp nhất là 4,65%/năm, nhà đầu tư B được phân bố 50 tỷ đồng/ 
100 tỷ đồng dự thầu. 

- Bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu bằng 5,312%, cụ thể như 
sau: 

150 * 5 00%+ 100 -4,95%+ 100 *4,85% + 200 *4,80% + 200 *4,75% + 200 *4.70% + 50 X 4,65% 
— -—1__— — = 4.813% 

1.000 
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2. Đấu thầu theo hình thức cạnh tranh lãi suất kết hợp không cạnh 
tranh lãi suất 

Trường hợp Kho bạc Nhà nước công bổ mua lại 1.000 tỷ đồng, khung lãi 
suất do Bộ Tài chính quyết định là 4,5%/năm, và các mức lãi suất dự thầu của các 
nhà đầu tư như dưới đây, thì mức lãi suât trúng thâu và khôi lượng trúng thâu của 
từng nhà đầu tư sẽ như sau: 

/ r y # 

a) Đôi với phương thức đâu thâu đơn giá 
r~ 

số 
thứ 
tự 

Nhà 
đầu tư 

Lãi suất đăng ký 
Khối lượng 

đăng ký 

Khối lượng 
dự thầu 

cộng dồn 

Kết quả phiên phát hành r~ 
số 
thứ 
tự 

Nhà 
đầu tư 

Lãi suất đăng ký 
Khối lượng 

đăng ký 

Khối lượng 
dự thầu 

cộng dồn 
Khối lượng 
trúng thầu 

Lãi suất 
trúng thầu 

r~ 
số 
thứ 
tự 

Nhà 
đầu tư 

(%/năm) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (Tỷ đông) (%/năm) 
A. Dự thầu không cạnh tranh lãi suất 

1 A 100 100 100 4,70% ! 

2 B 100 200 100 4,70% 

3 D 100 300 100 4,70% 

Tổng dư thầu không canh tranh lãi 
suất 

300 300 

X Ấ B. Dư thâu canh tranh lãi suât « • 
1 A 5,00% 100 100 100 4,70% 

2 A 4,95% 100 200 100 4,70% 

3 B 4,85% . 100 300 100 4,70% ị 
4 D 4,80% 200 500 200 4,70% 

5 c 4,75% 100 600 100 4,70% 

Ị 6 
7 

B ' 4,70% 100 700 100 4,70% Ị 6 
7 B 4,65% 100 800 -

1 1 

8 
D 4,45% 200 1.000 -

9 F 4,40% 200 1.200 -

10 c 4,30% 300 1.500 -

11 D 4,25% 200 1.700 -

12 D 4,25% 200 1.900 -

13 E 4,2% 50 1.950 -

14 G 4,20% 100 2.050 -

15 H 4,20% 200 2.250 - 1 
Tổng dự thầu cạnh tranh lãi suất 2ế250 700 

- Khối lượng trái phiếu Chính phủ mua lại từ các nhà đầu tư dự thầu không 
cạnh tranh lãi suất tối đa đảm bảo không vượt quá 30% khối lượng gọi thầu, bằng 
300 tỷ đồng. 

- Lãi suất trúng thầu là mức lãi suất dự thầu thấp nhất, áp dụng chung cho 
các nhà đầu tư tham gia đấu thầu và được xét chọn theo thứ tự từ cao đến thấp của 
lãi suất dự thầu, thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện: (i) Trong khung lãi suất do 
Bộ Tài chính quyết định; (ii) Khối lượng trái phiếu Chính phủ mua lại từ các nhà 
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đầu tư dự thầu cạnh tranh lãi suất tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu không 
vượt quá 700 tỷ đồng (khối lượng trái phiêu Chính phủ gọi thâu trừ đi khôi lượng 
mua lại từ nhà đâu tư dự thâu không cạnh tranh lãi suât). Do vậy, lãi suât trúng 
thầu được xác định bằng 4,70%/năm. 

- Lãi suất trúng thầu của nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất bằng 
với lãi suất trúng thầu cạnh tranh lãi suất là 4,70%/năm. 

b) Đối với phương thức đấu thầu đa giá 

Khối Khối lượng 
dự thầu 

cộng dồn 

Kết quả phiên phát hành 

Nhà 
đầu tư 

Lãi suât đăng ký lượng 
đăng ký 

Khối lượng 
dự thầu 

cộng dồn 
Khối lượng 
trúng thầu 

Lãi suất 
trúng thầu 

(%/năm) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (%/năm) 

A. Dự thầu không cạnh tranh lãi suất 
1 A 100 100 100 4,83% 

2 B 100 200 100 4,83% 
3 D 100 300 100 4,83% 

Tổng dự thầu không cạnh tranh lãi 
suất 

300 300 

B. Dự thầu cạnh tranh lãi suất 
l A 5,00% 100 100 100 5,00% 
2 A 4,95% 100 200 100 4,95% 

3 B 4,85% 100 300 100 4,85% 
4 D 4,80% 200 500 200 4,80% 
5 B 4,75% 100 600 100 4,75% 
6 c 4,70% 100 700 100 4,70% 
7 B 4,65% 100 800 -

8 D 4,45% 200 1.000 
9 F 4,40% 200 1.200 -

10 c 4,30% 300 1.500 -

11 D 4,25% 200 1.700 -

12 D 4,25% 200 1.900 -

13 E 4,2% 50 1.950 -

14 G 4,20% 100 2.050 -

15 H 4,20% 200 2.250 -

Tổng dự thầu cạnh tranh lãi suất 2.250 700 

- Khối lượng trái phiếu Chính phủ mua lại từ các nhà đầu tư dự thầu không 
cạnh tranh lãi suất tối đa đảm bảo không vượt quá 30% khối lượng gọi thầu, bằng 
300 tỷ đồng. 

- Lãi suất trúng thầu áp dụng cho mỗi nhà đầu tư trúng thầu là mức lãi suất 
dự thầu của nhà đầu tư tham gia đấu thầu đó và được xét chọn theo thứ tự từ cao 
đến thấp của lãi suất dự thầu, thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện: (i) Bình quân 
gia quyền các mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khung lãi suất do Bộ Tài 
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chính quyết định; (ii) Khối lượng trái phiếu Chính phủ mua lại từ các nhà đầu tư 
dự thầu cạnh tranh lãi suất tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu thấp nhất không 
vượt quá 700 tỷ đồng (khối lượng trái phiếu Chính phủ gọi thầu trừ đi khối lượng 
mua lại từ nhà đầu tưu dự thầu không cạnh tranh lãi suất). Do vậy, lãi suất trúng 
thầu được xác định từ 5,00%/năm đến 4,70%/năm. Bình quân gia quyền các mức 
lãi suất trúng thầu cạnh tranh lãi suất bằng: 

100 *5,00%+ 100 x4,95%+ 100 *4?85% + 200 x4,80%+100 *4,75%+ 100 x4,70% 
— =4,836% 

700 

Mức lãi suất bình quân gia quyền 4,836% này cao hơn so với khung lãi suất 
do Bộ Tài chính quyết định là 4,50%/năm. 

- Lãi suất trúng thầu của nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất là bình 
quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu cạnh tranh lãi suất, được làm tròn 
xuông tới 2 chừ sô thập phân. Như vậy, mức lãi suât trúng thâu của các nhà đâu tư 
dự thầu không cạnh tranh lãi suất là 4,83%/năm. 
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Phụ lục 7. Mau đon đăng ký hoán đổi công cụ nọ" theo phương 
thức thỏa thuận 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018) 

TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày... tháng... năm SỐ: 
V/v đăng ký hoán đồi công cụ 

nợ theo phương thức thỏa thuận 

Kính gửi: (chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ) 

1. Tên đầy đủ của chủ sở hữu công cụ nợ: 

2. Tên giao dịch (nếu có): 

3. Điện thoại: Fax: 

4. Nơi mở tài khoản lưu ký công cụ nợ: 

5. Số tài khoản lưu ký công cụ nợ: 

6. Căn cứ vào thông báo hoán đối công cụ nợ số ... ngày ễ.. của (chủ thế tố 
chức phát hành công cụ nợ), chúng tôi đăng ký hoán đôi công cụ nợ như sau: 

Mã công cụ nợ 
bị hoán đối 

Khôi lượng 
đăng ký hoán 

đôi 

Lãi suât chiêt 
khấu áp dụng 
với mã công 

cụ nợ bị hoán 
đổi 

Mã công cụ nợ 
được hoán đổi 

Lãi suất chiết 
khấu áp dụng 
với mã công 
cụ nợ được 

hoán đối 

đơn đăng ký này. 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 8. Mầu thông báo phong tỏa công cụ nợ đăng ký hoán đổi theo 
phương thức thỏa thuận 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018) 
ị .  Mục 1. Mẩu thông báo phong tỏa công cụ nọ- của Chính phủ đăng ký hoán đôi 

theo phương thức thỏa thuận 
(Áp dụng đổi với hoán đoi công cụ nợ của Chính phủ ) 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

Số: 
V/v thông báo phong tỏa công 
cụ nợ Chính phủ đăng ký hoán 

dổi theo phương thức thỏa 
thuận 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày... tháng... năm. 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

Căn cứ danh sách đăng ký hoán đổi của chủ sở hữu công cụ nợ của Chính 
phủ, Kho bạc Nhà nước đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam phong 
tỏa số công cụ nợ của Chính phủ đăng ký hoán đôi (công cụ nợ bị hoán đôi) từ 
ngày ... tháng ... năm ... đên ngày ... tháng ... năm cụ thê như sau: 

Thông tin vê việc phong tỏa công cụ nợ của Chính phủ đăng ký hoán dối Thông tin vê công cụ nợ 
của Chính phủ đăng ký 

hoán đổi TT Chủ sở hữu 
công cụ nợ 

Sô tài khoản lưu 
ký công cụ nợ 

Khổi lượng 
công cụ nợ 

sở hữu 

Khôi lượng 
công cụ nợ 

đăng ký hoán 
đổi đề nghị 
phong tỏa 

Đơn vị 
đại diện 

thỏa 
thuận 

hoán đổi 
(!) 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

A 
B 

Tông cộng 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

1 G 
H 
K 

Tông cộng 

hàng. 
(*) Ghi rõ công cụ nợ thuộc sở hữu của đơn vị hay đơn vị thỏa thuận hoán đôi cho khách 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở GDCK (để theo dõi); 
- Lưu: VT, ... 

TỎNG GIÁM ĐỐC 
r 

(Kỷ tên và đóng dâu) 
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Mục 2. Mẩu thông báo phong tỏa trái phiếu đưọc Chính phủ bảo lãnh đăng 
ký hoán đổi theo phưong thức thỏa thuận 

(Ap dụng đổi với hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh) 

TÊN NGÂN HÀNG CHĨNH SÁCH CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 
V/v thông báo phong tỏa trái phiếu 

được Chính phủ bảo ỉãnh đăng ký hoán 
đổi theo phương thức thỏa thuận 

ngày... tháng... năm. 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

Căn cứ danh sách đăng ký hoán đổi của chủ sở hữu trái phiếu được Chính 
phủ bảo lãnh, (tên ngân hàng chính sách) đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam phong tỏa số trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đăng ký hoán 
đổi (trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh bị hoán đổi) từ ngày ..ề tháng .ẳ. năm ... 

Thông tin vê trái phiêu 
được Chính phủ bảo lãnh 

đăng ký hoán đổi 

Thông tin về việc phong tỏa trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đăng ký 
hoán đổi 

Thông tin vê trái phiêu 
được Chính phủ bảo lãnh 

đăng ký hoán đổi TT Chủ sở hữu 
trái phiếu 

được Chính 
phủ bảo lãnh 

Sô tài khoản lưu 
ký trái phiếu 

được Chính phủ 
bảo lãnh 

Khôi lượng 
trái phiếu 

được Chính 
phủ bảo lãnh 

sở hữu 

Khôi lượng 
trái phiếu 

được Chính 
phủ bảo lãnh 
đăng ký hoán 
đổi đề nghị 
phong tỏa 

Đơn vị 
đại diện 

thỏa 
thuận 

hoán dổi 
(<ẵ) 

I. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

1 A I. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

2 B 

I. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

3 c 

I. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

I. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

Tông cộng 

II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

1 G II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

2 H 

II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

3 K 

II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

Tông cộng 

hàng. 
(*) Ghi rõ công cụ nợ thuộc sở hữu của đơn vị hay đon vị thởa thuận hoán đôi cho khách 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở GDCK (để theo dõi); 
- Lưu: VT, ... 

TỎNG GIÁM ĐÓC 
(Ký tên và đóng dấu) 
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Mục 3. Mẩu thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký 
hoán đổi theo phương thức thỏa thuận 

(Áp dụng đổi với hoán đổi trái phiếu chính quvền địa phương) 
ỦY BAN NHÂN DAN TỈNH, THÀNH CỌNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÓ THUỘC TRUNG ƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ngày... thảng... năm 
V/v thông báo phong tỏa trái phiếu 
chính quyền địa phương đăng ký 
hoán đổi theo phương thức thỏa 

thuận 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

Căn cứ danh sách đăng ký hoán đổi của chủ sở hữu trái phiếu chính quyền 
địa phương, (ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương) đề nghị 
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam phong tỏa số trái phiếu chính quyền địa 
phương (trái phiêu chính quyên địa phương bị hoán đôi) đăng ký hoán đôi từ ngày 
ế.. tháng ... năm ề.. đến ngày ... tháng ... năm cụ thể như sau: 
Thông tin vê trái phiêu 

chính quyền địa phương 
đăng ký hoán đổi 

Thông tin về việc phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký 
hoán đổi 

Thông tin vê trái phiêu 
chính quyền địa phương 

đăng ký hoán đổi TT Chủ sở hữu 
trái phiếu 

chính 
quyền địa 
phương 

Sô tài khoản 
lưu ký trái 

phiếu chính 
quyền địa 
phương 

Khôi lượng trái 
phiếu chính 
quyền địa 

phương sở hữu 

Khôi lượng 
trái phiếu 

chính quyền 
địa phương 

đăng ký hoán 
đổi đề nghị 
phong tỏa 

Đơn vị 
đại diện 

thỏa 
thuận 

hoán đổi 
(*) 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

1 A I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

2 B 
I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

3 c 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

Tông cộng 

II. Mã trái phiêu chính 
quyên địa phương: 
- Ngày phát hành lân đâu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

1 G II. Mã trái phiêu chính 
quyên địa phương: 
- Ngày phát hành lân đâu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

2 H 
II. Mã trái phiêu chính 
quyên địa phương: 
- Ngày phát hành lân đâu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

3 K 

II. Mã trái phiêu chính 
quyên địa phương: 
- Ngày phát hành lân đâu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

II. Mã trái phiêu chính 
quyên địa phương: 
- Ngày phát hành lân đâu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

Tông cộng 

(*) Ghi rõ công cụ nợ thuộc sở hữu của đơn vị hay đơn vị thỏa thuận ìoán đôi cho k lách 
hàng. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, 
- Như tren; THÀNH PHÓ THUỘC TRUNG ƯƠNG 
- Sở GDCK (để theo dõi); (Kỷ fên và đỏng dấu) 
- Lưu: VT, ... 
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Phụ lục 9. Mẩu hợp đồng hoán đổi công cụ nọ' theo phương thức thỏa thuận 
giữa chủ thể tổ chức phát hành công cụ nọ' và chủ sỏ' hữu công cụ nợ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018) 

Mục 1Ễ Mẩu họp đồng hoán đổi công cụ nọ' của Chính phủ theo phương thức 
thỏa thuân "• • 

(Áp dụng đoi với hoán đoi công cụ nợ của Chính phủ ) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỎI CÔNG cụ NỢ CỦA CHÍNH PHỦ • • • 
Số: ... /HĐ 

- Căn cứ Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về phát hành công cụ nợ, công cụ nợ được Chính phủ bảo lãi và trái 
phiếu chính quyền địa phương; 

- Căn cứ Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
Tài chính về hướng dẫn mua lại, hoán đối công cụ nợ của Chính phủ, trái phiêu 
được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong 
nước; 

Hôm nay, ngày ,ẳ. tháng Ểề. năm..., tại ... 

Chúng tôi gồm: 

I. Bên phát hành công cụ nợ của Chính phủ (sau đây gọi là Bên A) 

- Tên tổ chức phát hành công cụ nợ của Chính phủ: Kho bạc Nhà nước 

- Địa chỉ: 

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) 

II. Bên chủ sở công cụ nợ của Chính phủ (sau đây gọi là Bên B) 

- Tên tố chức chủ sở hữu công cụ nợ: 

- Địa chỉ: 

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) 

Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Họp đồng hoán đổi công cụ nợ 
của Chính phủ với các nội dung sau đây: 

Điều 1. Kết quả hoán đổi công cụ nọ' của Chính phủ 
Bên A và Bên B thống nhất hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ với các điều 

khoản như sau: 
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Điêu 
Chín 

khoản, điệu kiện của công 
1 phủ thống nhất bị hoán c 

cụ nợ của 
ổi 

Điêu khoản, điệu k 
Chính phủ thống n 

iện của công cụ 
lất đươc hoán c 

nợ của 
ổi 

Ngàv 
hoán 
đôi 
cônạ cụ 
nợ 

Mã 
công 
cụ 
nợ 

Ngày 
phát 
hành 
lần 
đầu 

Ngày 
đáo 
hạn 

Lãi 
suất 
danh 
nghĩa 

Phương 
thức 
thanh 
toán 
gốc, lãi 

Lãi 
suất 
chiết 
khấu 

Khôi 
lượng 

Mã 
công 
cụ nợ 

Ngày 
phát 
hành 
lần 
đầu 

Ngày 
đáo 
hạn 

Lãi 
suất 
danh 
nghĩa 

Phương 
thức 
thanh 
toán 
gốc, lãi 

Lãi 
suất 
chiết 
khấu 

Khôi 
lượng 

Ngàv 
hoán 
đôi 
cônạ cụ 
nợ 

Điều 2. Trách nhiệm của các bên 

1. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước 

Thực hiện hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ theo Điều 1 Họp đồng này và 
quy định tại Điều 14 Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018. 

2. Trách nhiệm của bên chủ sở hữu công cụ nợ của Chính phủ: 

Hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ đã được thỏa thuận tại Điều 1 Họp đồng 
này. 

Điều 3. Công cụ nợ bị hoán đổi thực hiện hủy niêm yết, hủy đăng ký, rút lưu 
ký theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018. 

Công cụ nợ được hoán đổi thực hiện đăng ký, lưu ký, niêm yết theo quy 
định tại Điều 26 Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018. 

Điều 4. Hiêu lưc thi hành • • 
- Họp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Hợp đồng này được lập 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIÉU/TỎ CHỨC ĐƯỢC KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIÉƯ ỦY QUYỀN (Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(Ký, đóng dâu, ghi rõ họ tên) 
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Mục 2. Mẩu họp đồng hoán đổi trái phiếu đưọc Chính phủ bảo lãnh theo 
phưoìig thức thỏa thuận 

(Áp dụng đổi với hoán đổi trái phiếu được Chỉnh phủ bảo lãnh) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỢP ĐÒNG HOÁN ĐỔĨ TRẢI PHIÉƯ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH 

Số: ... /HĐ 

- Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
Tài chính về hướng dẫn mua lại, hoán đoi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu 
được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong 
nước; 

Hôm nay, ngày ... tháng .ệ. năm..., tại ... 

Chúng tôi gồm: 

I. Bên phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi là 
Bên A) 

- Tên tổ chức phát hành công cụ nợ: (tên ngân hàng chính sách) 

- Địa chỉ: 

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) 

II. Bên chủ sở trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi là Bên B) 

- Tên tổ chức chủ sở hữu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh: 

- Địa chỉ: 

- Người đại diện họp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) 

Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng hoán đồi trái phiếu 
được Chính phủ bảo lãnh với các nội dung sau đây: 

Điều 1. Kết quả hoán đổi công cụ nọ' 

Bên A và Bên B thống nhất hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh với 
các điều khoản như sau: 
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Điều khoản, điệu kiện của trái phiếu được 
Chính phủ bảo lãnh thống nhất bị hoán đổi 

Điều khoản, điệu kiện của trái phiếu được 
Chính phủ bảo lãnh thống nhất được hoán đổi 

Ngày 
hoán 
đôi trái 
phiếu 
được 
Chính 
phủ bảo 
lãnh 

Mã 
trái 
phiếu 
được 
Chính 
phủ 
bảo 
lănh 

Ngày 
phát 
hành 
lần 
đầu 

Ngày 
đáo 
hạn 

Lãi 
suất 
danh 
nghĩa 

Phương 
thức 
thanh 
toán 
gốc, lãi 

Lãi 
suất 
chiết 
khấu 

Khôi 
lượng 

Mã 
trái 
phiếu 
được 
Chính 
phủ 
bảo 
lãnh 

Ngày 
phát 
hành 
lần 
đầu 

Ngày 
đáo 
hạn 

Lãi 
suất 
danh 
nghĩa 

Phương 
thức 
thanh 
toán 
gốc, lãi 

Lãi 
suất 
chiết 
khấu 

Khôi 
lượng 

Ngày 
hoán 
đôi trái 
phiếu 
được 
Chính 
phủ bảo 
lãnh 

Điều 2. Trách nhiệm của các bên 

lệ Trách nhiệm của (tên ngân hàng chính sách) 

Thực hiện hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo Điều 1 Hợp 
đồng này và quy định tại Điều 14 Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 
15/11/2018. 

2. Trách nhiệm của bên chủ sở hữu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh: 

Hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đã được thỏa thuận tại Điều 1 
Hợp đồng này. 

Điều 3. Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh bị hoán đổi thực hiện hủy niêm 
yết, hủy đăng ký, rút lưu ký theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 110/2018/TT-
BTC ngày 15/11/2018. 

Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh được hoán đổi thực hiện đăng ký, lưu 
ký, niêm yết theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 
15/11/2018. 

Điều 4. Hiêu lưc thi hành • • 
- Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Hợp đồng này được lập 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIÉU/TỎ CHỨC ĐƯỢC TỎNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG 
CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU ỦY QUYÈN CHÍNH SÁCH 

(Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Kỷ, đóng dấu, ghì rõ họ tên) 
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Mục 3. Mẩu hợp đòng hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phưong theo 
phương thức thỏa thuận 

(Áp dụng đổi với hoán đổi trái phiếu chỉnh quyền địa phương) 

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỢP ĐÒNG HOÁN ĐÓI TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

Số: ề.ế /HĐ 

- Căn cứ Nghị^ định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ quy định về quản lý nợ của Chính quyền địa phương; 

- Căn cứ Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
Tài chính về hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu 
được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong 
nước; 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm..., tại ... 

Chúng tôi gồm: 

Iề Bên phát hành trái phiếu chính quyền địa phưong (sau đây gọi là Bên A) 

- Tên tổ chức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương: (ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương) 

- Địa chỉ: 

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) 

II. Bên chủ sỏế trái phiếu chính quyền địa phương (sau đây gọi là Bên B) 
- Tên tổ chức chủ sở hữu trái phiếu chính quyền địa phương: 

- Địa chỉ: 

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) 

Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng hoán đổi trái phiếu 
chính quyền địa phương với các nội dung sau đây: 

Điều lế Kết quả hoán đối trái phiếu chính quyền địa phương 
Bên A và Bên B thống nhất hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương với 

các điều khoản như sau: 
Điêu kh 
quyên c 

oản, điệu kiện của trái phiêu ch 
ịa phương thống nhất bị hoán c 

ính 
ổi 

Điêu kh 
quyền c 

oản, điệu ki 
ịa phương t 

ện của trái phiêu chính 
lổng nhất được hoán đổi 

Ngày 
hoán 
đôi trái 
phiếu 
chính 
quyền 
địa 
phương 

Mã trái 
phiếu 
chính 
quyền 
địa 
phương 

Ngày 
phát 
hành 
lần 
đầu 

Ngày 
dáo 
hạn 

Lãi 
suất 
danh 
nghĩa 

Phương 
thức 
thanh 
toán 
gốc, lãi 

Lãi 
suất 
chiết 
khấu 

Khôi 
lượng 

Mã trái 
phiếu 
chính 
quyền 
địa 
phương 

Ngày 
phát 
hành 
lần 
đầu 

Ngày 
đáo 
hạn 

Lãi 
suất 
danh 
nghĩa 

Phương 
thức 
thanh 
toán 
gốc, lãi 

Lãi 
suất 
chiết 
khấu 

Khôi 
lượng 

Ngày 
hoán 
đôi trái 
phiếu 
chính 
quyền 
địa 
phương 
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Điều 2. Trách nhiệm của các bên 

1. Trách nhiệm của (chủ thế tổ chức phát hành công cụ nợ) 

Thực hiện hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương theo Điều 1 Hợp 
đồng này và quy định tại Điều 14 Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 
15/11/2018. 

2. Trách nhiệm của bên chủ sở hữu trái phiếu chính quyền địa phương: 

Hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương đã được thóa thuận tại Điều 1 
Hợp đồng này. 

Điều 3. Trái phiếu chính quyền địa phương bị hoán đổi thực hiện hủy niêm 
yết, hủy đăng ký, rút lưu ký theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 110/2018/TT-
BTCngày 15/11/2018. 

Trái phiếu chính quyền địa phương được hoán đổi thực hiện đăng ký, lưu ký, 
niêm yết theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 
15/11/2018. 

Điều 4. Hiêu lưc thi hành 

- Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Hợp đồng này, được lập 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIÉU/TỎ CHỨC ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, 
CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIÉU ỦY QUYỀN THANH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG 

(Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dâu, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 10. Mẩu thông báo kết quả hoán đổi công cụ nợ theo phương thức 
thỏa thuận 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ ì 10/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018) 

Mục 1. Mau thông báo kết quả hoán đổi công cụ nọ' của Chính phủ theo 
phương thức thỏa thuận 

(Áp dụng đoi với hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ ) 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: Hà Nội, ngày... tháng... năm. 
V/v thông kết quả hoán đôi 

công cụ nợ của Chính phủ theo 
phương thức thỏa thuận 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

Căn cứ hợp đồng thỏa thuận hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ số.... ngày 
... tháng ... năm..., Kho bạc Nhà nước đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán 
Việt Nam tiếp tục phong tỏa số công cụ nợ của Chính phủ bị hoán đoi đã ký họp 
đồng hoán đổi, ngừng phong tỏa số công cụ nợ của Chính phủ bị hoán đổi không 
thống nhẩt hoán đối và đămg ký lưu ký công cụ nợ của Chính phủ được hoán đối 
cụ thê như sau: 

1. Khối lượng công cụ nợ của Chính phủ bị hoán đổi đã ký hợp đồng hoán 
đổi đề nghị tiếp tục phong tỏa và khối lượng công cụ nợ bị của Chính phủ không 
thống nhất hoán đổi đề nghị ngừng phong tỏa như sau: 

Thông tin vê công cụ 
nợ của Chính phủ đăng 

ký hoán đổi 

Thông tin vê việc tiêp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa công cụ nợ của Chính 
phủ 

Thông tin vê công cụ 
nợ của Chính phủ đăng 

ký hoán đổi TT Chủ 
sở 

hữu 
công 
cụ nợ 

Sô tài khoản 
lun ký công cụ 

nợ 

Khôi 
lượng 

công cụ nợ 
sở hữu 

Khôi lượng 
công cụ nợ 

đăng kv 
hoán đôi đã 

đề nghị 
phong tỏa 

Đê nghị tiêp tục phong 
tỏa/ngừng phong tỏa công cụ 

nơ 

Thông tin vê công cụ 
nợ của Chính phủ đăng 

ký hoán đổi TT Chủ 
sở 

hữu 
công 
cụ nợ 

Sô tài khoản 
lun ký công cụ 

nợ 

Khôi 
lượng 

công cụ nợ 
sở hữu 

Khôi lượng 
công cụ nợ 

đăng kv 
hoán đôi đã 

đề nghị 
phong tỏa 

Khôi lượng 
công cụ nợ đề 
nghị tiếp tục 

phong tỏa 

Khôi lượng 
công cụ nợ đề 

nghị ngừng 
phong tỏa 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

1 A I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

2 B 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

3 c 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

Tông cộng 

II. Mã công cụ nợ: 1 G 
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- Ngày phát hành đâu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

2 H - Ngày phát hành đâu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

3 K 

- Ngày phát hành đâu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

. . .  

- Ngày phát hành đâu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

Tông cộng 

2. Khối lượng công cụ nợ của Chính phủ được hoán đổi đã ký hợp đồng 
hoán đối đề nghị đăng ký, lưu ký như sau: 
Thông tin vê công cụ nợ 

của Chính phủ được hoán 
đổi trúng thầu 

Thông tin về việc đăng ký, lưu ký công cụ nợ của Chính phủ Thông tin vê công cụ nợ 
của Chính phủ được hoán 

đổi trúng thầu 
TT Chủ sở hữu 

công cụ nợ 
Sô tài khoản lưu ký 

công cụ nợ 
Khôi lượng công cụ nợ 
được hoán đổi đề nghị 

đăng ký, lưu ký 

Ghi chú 
(*) 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

1 A I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

2 B 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

3 c 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

. . .  

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi Tông cộng 

. 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

1 G II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

2 H 
II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

3 K 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi Tông cộng 

3. Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán tiếp tục thực hiện phong tỏa 
công cụ nợ của Chính phủ theo Mục 1 nêu trên đến ngày (ngày hoán đổi theo 
hợp đồng đã ký). Vào ngày hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, sau khi có thông 
báo của Sở Giao dịch chứng khoán về việc hủy niêm yết công cụ nợ, đề nghị 
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ngừng phong tỏa rút lưu ký, hủy đăng 
ký công cụ nợ bị hoán đổi đang thực hiện phong tỏa theo quy định và thực hiện 
đăng ký, lưu ký công cụ nợ được hoán đổi tương ứng theo Mục 2 nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 
Nam./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở GDCK (để theo dõi); 
- Lưu: VT, ... 

TỎNG GIÁM ĐỐC 
(Kỷ tên và đóng dấu) 
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Mục 2. Mẩu thông báo kết quả hoán đổi trái phiếu đưọc Chính phủ bảo lãnh 
theo phương thức thỏa thuận 

(Áp dụng đổi với hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh) 

TÊN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ệ.. Hà Nội, ngày... tháng... năm 
V/v thông kết quả hoán đổi trái phiếu 

được Chính phủ bảo lãnh theo phương 
thức thỏa thuận 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

Căn cứ họp đồng thỏa thuận hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 
số...ẵ ngày ... tháng ... năm..., (tên ngân hàng chính sách) đề nghị Trung tâm 
Lưu ký chứng khoán Việt Nam tiếp tục phong tỏa số trái phiếu được Chính phủ 
bảo lãnh bị hoán đổi đã ký hợp đồng hoán đổi, ngừng phong tỏa số trái phiếu được 
Chính phủ bảo lãnh bị hoán đổi không thống nhất hoán đổi và đămg ký lun ký trái 
phiếu được Chính phủ bảo lãnh được hoán đổi cụ thế như sau: 

1. Khối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh bị hoán đối đã ký hợp 
đồng hoán đổi đề nghị tiếp tục phong tỏa và khối lượng trái phiếu được Chính phủ 
bảo lãnh không thống nhất hoán đổi đề nghị ngừng phong tỏa như sau: 

Thông tin vê trái phiêu 
dược Chính phủ bảo 

lãnh đăng ký hoán đổi 

Thông tin về việc tiếp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu được Chính 
phủ bảo lãnh 

Thông tin vê trái phiêu 
dược Chính phủ bảo 

lãnh đăng ký hoán đổi TT Chủ sở 
hữu 
trái 

phiếu 
được 
Chính 

phủ 
bảo 
lãnh 

Sô tài khoản 
lưu ký trái 
phiếu được 
Chính phủ 
bảo lãnh 

Khôi 
lượng trái 

phiếu được 
Chính phủ 
bảo lãnh 
sờ hữu 

Khôi lượng 
trái phiếu 

được Chính 
phủ bảo 

lãnh đăng 
ký hoán đổi 
đã đề nghị 
phong tỏa 

Đê nghị tiêp tục phong 
tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu 

được Chính phủ bảo lãnh 

Thông tin vê trái phiêu 
dược Chính phủ bảo 

lãnh đăng ký hoán đổi TT Chủ sở 
hữu 
trái 

phiếu 
được 
Chính 

phủ 
bảo 
lãnh 

Sô tài khoản 
lưu ký trái 
phiếu được 
Chính phủ 
bảo lãnh 

Khôi 
lượng trái 

phiếu được 
Chính phủ 
bảo lãnh 
sờ hữu 

Khôi lượng 
trái phiếu 

được Chính 
phủ bảo 

lãnh đăng 
ký hoán đổi 
đã đề nghị 
phong tỏa 

Khôi lượng 
trái phiếu 

được Chính 
phủ bảo lãnh 
đề nghị tiếp 

tục phong tỏa 

Khôi lượng trái 
phiếu được 

Chính phủ bảo 
lãnh đề nghị 
ngừng phong 

tỏa 
I. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

1 A I. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

2 B 

I. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

3 c 

I. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

I. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

Tông cộng 

II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 

1 G II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 2 H 
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- Ngày phát hành đâu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

3 K - Ngày phát hành đâu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

- Ngày phát hành đâu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

Tông cộng 

2. Khối lượng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh được hoán đổi đã ký hợp 
đồng hoán đổi đề nghị đăng ký, lưu ký như sau: 
Thông tin vê trái phiêu 

được Chính phủ bảo lanh 
được hoán đổi trúng thầu 

Thông tin về việc đăng ký, lưu ký trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh Thông tin vê trái phiêu 
được Chính phủ bảo lanh 
được hoán đổi trúng thầu 

TT Chủ sở hữu 
trái phiếu 

được Chính 
phủ bảo lãnh 

Sô tài khoản lưu ký 
trái phiếu được 

Chính phủ bảo lãnh 

Khôi lượng trái phiêu 
được Chính phủ bảo 

lãnh được hoán đổi đề 
nghị đăng ký, lưu ký 

Ghi chú 
(*) 

ĩ. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

1 A ĩ. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

2 B 

ĩ. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

3 c 

ĩ. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

ĩ. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

Tông cộng 

II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi • 

1 G II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi • 

2 H 

II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi • 

3 K . 

II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi • 

II. Mã trái phiêu được 
Chính phủ bảo lãnh: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi • 

Tông cộng 

3. Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán tiếp tục thực hiện phong tỏa trái 
phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo Mục 1 nêu trên đến ngày (ngày hoán đối 
theo hợp đồng đã ký). Vào ngày hoán đổi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, sau 
khi có thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán về việc hủy niêm yết trái phiếu 
được Chính phủ bảo lãnh, đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 
ngừng phong tỏa rút lưu ký, hủy đăng ký trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh bị 
hoán đoi đang thực hiện phong tỏa theo quy định và thực hiện đăng ký, lưu ký trái 
phiếu được Chính phủ bảo lãnh được hoán đổi tương ứng theo Mục 2 nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn sự họp tác của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 
Nam./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở GDCK (để theo dõi); 
- Lưu: VT, ... 

TỎNG GIÁM ĐÓC 
(Kỷ tên và đóng dấu) 
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Mục 3. Mẩu thông báo kết quả hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương 
theo phưong thức thỏa thuận 

(Áp dụng đối với hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương) 

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁP TỈNH, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ THUỘC TRƯNG ƯONG Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

Số: , ngày... thảng... năm 
V/v thông báo kết quả hoán đối trái 
phiếu chính quyền địa phương theo 

phương thức thỏa thuận 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

Căn cứ hợp đồng thỏa thuận hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương 
số.... ngàv ... tháng ... năm.ẳ., (chủ thế to chức phát hành trái phiếu chính 
quyền địa phương) đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tiếp tục 
phong tỏa số trái phiếu chính quyền địa phương bị hoán đối đã ký hợp đồng hoán 
đổi, ngừng phong tỏa số trái phiếu chính quyền địa phương bị hoán đổi không 
thống nhất hoán đổi và đăng ký lưu ký trái phiếu chính quyền địa phương được 
hoán đôi cụ thê như sau: 

1Ế Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương bị hoán đối đã ký hợp đồng 
hoán đối đề nghị tiếp tục phong tỏa và khối lượng trái phiếu chính quyền địa 
phương không thống nhất hoán đối đề nghị ngừng phong tỏa như sau: 

Thông tin vê trái phiêu 
chính quyền địa 

phương đăng ký hoán 
đổi 

Thông tin vê việc tiêp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa trái phiêu chính quyên 
địa phương 

Thông tin vê trái phiêu 
chính quyền địa 

phương đăng ký hoán 
đổi 

TT Chủ 
sở 

hữu 
trái 

phiếu 
chính 
quyề 
n địa 
phươ 

ng 

Sô tài khoản 
lưu ký trái 

phiếu chính 
quyền địa 
phương 

Khôi 
íượng trái 

phiếu 
chính 

quyền địa 
phương sở 

hữu 

Khôi lượng 
trái phiếu 

chính 
quyên địa 
phương 
đăng ký 

hoán đổi đã 
đề nghị 

phong tỏa 

Đê nghị tiêp tục phong 
tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu 

chính quyền địa phương 

Thông tin vê trái phiêu 
chính quyền địa 

phương đăng ký hoán 
đổi 

TT Chủ 
sở 

hữu 
trái 

phiếu 
chính 
quyề 
n địa 
phươ 

ng 

Sô tài khoản 
lưu ký trái 

phiếu chính 
quyền địa 
phương 

Khôi 
íượng trái 

phiếu 
chính 

quyền địa 
phương sở 

hữu 

Khôi lượng 
trái phiếu 

chính 
quyên địa 
phương 
đăng ký 

hoán đổi đã 
đề nghị 

phong tỏa 

Khôi lượng 
trái phiếu 

chính quyền 
địa phương đề 
nghị tiếp tục 

phong tỏa 

Khôi lượng trái 
phiếu chính 
quyền địa 

phương đề nghị 
ngừng phong 

tỏa 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

1 A I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

2 B 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

3 c 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành đầu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suât danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

Tổng cộng 

II. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 

1 G II. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 2 H 
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- Ngày phát hành đâu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

3 K - Ngày phát hành đâu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

- Ngày phát hành đâu 
tiên: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh 
toán gốc, lãi 

Tông cộng 

2. Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương được hoán đổi đã ký hợp 
đồng hoán đổi đề nghị dăng kỷ, lưu kỷ như sau: 
Thông tin vê trái phiêu 

chính quyền địa phương 
được hoán đổi trúng thầu 

Thông tin về việc đăng ký, lưu ký trái phiếu chính quyền địa phương Thông tin vê trái phiêu 
chính quyền địa phương 
được hoán đổi trúng thầu 

TT Chủ sở hữu 
trái phiếu 

chính quyền 
địa phương 

Sô tài khoản lưu ký 
trái phiếu chính 

quyền địa phương 

Khôi lượng trái phiêu 
chính quyền địa phương 
được hoán đổi đề nghị 

đăng ký, lưu ký 

Ghi chú 
(*) 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

1 A I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

2 B 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

3 c 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

I. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

Tông cộng 

II. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc,lãi • 

1 G II. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc,lãi • 

2 H 

II. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc,lãi • 

3 K -

II. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc,lãi • 

II. Mã trái phiêu chính 
quyền địa phương: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo han: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc,lãi • 

Tông cộng 

. . .  

3ề Đe nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán tiếp tục thực hiện phong tỏa trái 
phiếu chính quyền địa phương theo Mục 1 nêu trên đến ngày (ngày hoán đối 
theo hợp đồng đã ký). Vào ngày hoán đối trái phiếu chính quyền địa phương, sau 
khi có thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán về việc hủy niêm yết trái phiếu 
chính quyền địa phương, đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ngừng 
phong tỏa rút lưu ký, hủy đăng ký trái phiếu chính quyền địa phương bị hoán đổi 
đang thực hiện phong tỏa theo quy định và thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu 
chính quyền địa phương được hoán đổi tương ứng theo Mục 2 nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 
Nam./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁP TỈNH, 
- Như trên; THANH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG 
- Sở GDCK (để theo dõi); 
- Lưu: VT, ... ị£n đóng ciầuỳ 
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Phụ lục 11. Mẩu thông báo kết quả đấu thầu hoán đổi công cụ nợ 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018) 

SỞ GIAO DỊCH CHÚNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 
V/v thông báo phong tỏa công cụ nợ 

đăng ký hoán đôi 

ngày... thảng... năm. 

Kính gửi: 

(Chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ) 

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

Sở Giao dịch chứng khoán thông báo kết quả đấu thầu hoán đổi công cụ nợ 
ngày .ẵ. tháng ... năm như sau: 

1. Các công cụ nợ bị hoán đổi đã trúng thầu: 
Thông tin vê công cụ nợ 
bị hoán đồi trúng thầu 

^ 
Thông tin vê việc phong tỏa công cụ nợ Thông tin vê công cụ nợ 

bị hoán đồi trúng thầu TT Chủ sở hữu 
công cụ nợ 

Sô tài khoản 
lưu ký công 

cụ nợ 

Khôi lượng 
công cụ nợ sở 

hữu 

Khôi lượng công 
cụ nợ trúng thầu 
hoán đổi đề nghị 

phong tỏa 

Ghi 
chú 
(*) 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

1 A I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

2 B 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

3 c 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

I. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi Tông cộng 
II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

1 G II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

2 H 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

3 K 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi Tông cộng 

(*) Ghi rõ công cụ nợ thuộc sở hữu của đơn vị hay đơn vị đăng ký đâu thâu hoán đôi cho 
khách hàng. 

Thông tin vê công cụ nợ 
được hoán đối trúng thầu 

... 
Thông tin vê việc đăng ký, lưu ký công cụ nợ Thông tin vê công cụ nợ 

được hoán đối trúng thầu TT Chủ sở hữu 
công cụ nợ 

Sô tài khoản 
lun ký công 

cụ nợ 

Khôi lượng 
công cụ nợ sở 

hữu 

Khôi lượng công 
cụ nợ trúng thầu 
hoán đổi đề nghị 
đăng ký, lưu ký 

Ghi 
chú 
(*) 

I. Mã công cụ nợ: 1 A 
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- Ngày phát hành lân đâu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

2 B - Ngày phát hành lân đâu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

3 c 
- Ngày phát hành lân đâu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi 

- Ngày phát hành lân đâu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gốc, lãi Tông cộng 
II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

1 G II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

2 H 
II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

3 K 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi 

... 

II. Mã công cụ nợ: 
- Ngày phát hành lần đầu: 
- Ngày đáo hạn: 
- Lãi suất danh nghĩa: 
- Phương thức thanh toán 
gôc, lãi Tông cộng 

3. Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán thực hiện phong tỏa công cụ nợ 
theo Mục 1 nêu trên đến ngày hoán đổi công cụ nợ theo thông báo của (chủ thể 
tổ chức phát hành công cụ nợ). Sau khi Sở Giao dịch chứng khoán thông báo việc 
hủy niêm yết công cụ nợ, đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam rút 
lưu ký công cụ nợ bị hoán đổi đang thực hiện phong tỏa theo quy định. Đồng thời 
đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán thực hiện đăng ký, lưu ký công cụ nợ 
đưuọc hoán đổi tương ứng theo Mục 2 nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của đơn vị./. 
Nơi nhận: TÓNG GIÁM ĐỐC 
- Như trên; . (Kỷ tên và đóng dâu) 
- Lưu: VT, .... " 
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Phụ lục 12. Xác định lãi suất trúng thầu, lãi xuất danh nghĩa và phân bổ khối 
lượng công cu nợ đưọc hoán đôi trúng thâu 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018) 

1. Tổ chức đấu thầu công cụ nọ' được hoán đổi theo hình thức cạnh 
tranh lãi suất 

Ví dụ: Trường họp Kho bạc Nhà nước công bố đấu thầu 1.000 tỷ đồng trái 
phiếu Chính phủ được hoán đổi, khung lãi suất do Bộ Tài chính quyêt định là 
5,50%/năm, và các mức lãi suất dự thầu của các nhà đâu tư như dưới đây, thì mức 
lãi suất trúng thầu và khối lượng trúng thầu của tùng nhà đầu tư sẽ như sau: 

a) Đối với phương thức đấu thầu đơn giá: 

Lãi suất 
đăng ký 

Khối lượng 
đăng ký 

Khối lượng 
cộng dồn 

Kết quả phiên phát hành 

Số thứ 
tự 

Nhà 
đầu tư 

Lãi suất 
đăng ký 

Khối lượng 
đăng ký 

Khối lượng 
cộng dồn Khối lượng 

trúng thầu 
Lãi suất 

trúng thầu 

(%/năm) (Tỷ đồng) (Tỳ đồng) (Tỷ đồng) (%/nãm) 

1 A 5,15% 150 150 150 5,49% 

2 A 5,20% 100 250 100 5,49% 

3 A 5,25% 100 350 100 5,49% ' 
4 B 5,35% 200 550 200 5,49% 

5 D 5,35% 200 750 200 5,49% 

6 D 5,40% 200 950 200 5,49% 
7 B 5,49% 100 1.050 50 5,49% 
8 B 5,50% 100 1.150 -

9 c 5,50% 200 1.350 -

10 D 5,50% 200 1.550 - 1 
11 F 5,50% 200 1.750 - I 
12 c 5,60% 300 2.050 -

13 D 5,60% 200 2.250 -

14 D 5,70% 200 2.450 -

15 E 5,70% 50 2.500 -

16 B 6,00% 100 2.600 -

j 
1 

17 G 6,00% 100 2.700 -

18 H 6,20% 200 2.900 -

Tổng 2.900 1.000 

- Lãi suất trúng thầu bằng 5,49%/năm, là mức lãi suất dự thầu cao nhất, áp 
dụng chung cho các nhà đầu tư tham gia đấu thầu và được chọn theo thứ tự từ thấp 
đến cao của lãi suất dự thầu đảm bảo đồng thời hai (02) điều kiện: (i) Trong khung 
lãi suất do Bộ Tài chính quyết định; (ii) Khối lượng trái phiếu Chính phủ được 
hoán đổi tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khối lượng trái 
phiếu Chính phủ được hoán đổi gọi thầu. 

- Khối lượng dự thầu cộng dồn cạnh tranh lãi suất tại các mức lãi suất thấp 
hơn 5,49%/năm là 950 tỷ đồng, do vậy phần dư còn lại 50 tỷ đồng so với khối 
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lượng gọi thầu được phân bổ cho các nhà đầu tư dự thầu tại mức lãi suất trúng thầu 
5,49%/năm theo tỷ lệ tương ứng với khối lượng dự thầu. Do vậy, nhà đầu tư B 
được phân bổ 50/100 tỷ đồng dự thầu tại mức lãi suất 5,49%/năm. 

- Trường hợp trái phiếu Chính phủ được hoán đối là trái phiếu phát hành lần 
đầu, lãi suất danh nghĩa trái phiếu Chính phủ: 

+ Là lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ làm tròn xuống tới 1 chữ số 
thập phân đối với trường hợp lãi suất danh nghĩa cố định. Như vậy, mức lãi suất 
danh nghĩa của trái phiếu Chính phủ sẽ được xác định là 5,40%/năm; 

+ Được xác định trên cơ sở lãi suất tham chiếu theo thông báo của Bộ Tài 
chính đối với trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nối. 

b) Đối với phương thức đấu thầu đa giá: 

Lãi suất đăng 
ký 

Khối lượng 
đăng ký 

Khối lượng 
cộng dồn 

Kết quả phiên phát hành 

Số thứ 
tự 

Nhà 
đầu tư 

Lãi suất đăng 
ký 

Khối lượng 
đăng ký 

Khối lượng 
cộng dồn Khối lượng 

trúng thầu 
Lãi suất trúng 

thầu 
(%/năm) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (Tỷ đông) (%/năm) 

1 A 5,15% 150 150 150 5,15% 

2 A 5,20% 100 250 100 5,20% 

3 A 5,25% 100 350 100 5,25% 

4 B 5,35% 200 550 200 5,35% 

5 D 5,35% 200 750 200 5,35% 

6 D 5,40% 200 950 200 5,40% 

7 B 5,49% 100 1.050 50 5,49% 

8 B 5,50% 100 1.150 -

9 c 5;50% 200 1.350 - j 
10 D 5,50% 200 1.550 -

1 
11 F 5,50% 200 1.750 -

12 c 5,60% 300 2.050 -

13 D 5,60% 200 2.250 -

14 D 5,70% 200 2.450 -

15 E 5,70% 50 2.500 -

16 B 6,00% 100 2.600 -

17 G 6,00% 100 2.700 -

18 H 6,20% 200 2.900 -

Tổng 2.900 1.000 

- Lãi suất trúng thầu áp dụng cho mỗi nhà đầu tư trúng thầu là mức lãi suất 
dự thầu của nhà đầu tư tham gia đấu thầu đó và được xét chọn theo thứ tự từ thấp 
đến cao của lãi suất dự thầu đảm bảo đồng thời hai (02) điều kiện: (i) Bình quân 
gia quyền các mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khung lãi suất do Bộ Tài 
chính quyết định; (ii) Khối lượng trái phiếu Chính phủ được hoán đối tính lũy kế 
đến mức lãi suất trúng thầu cao nhất không vượt quá khối lượng trái phiếu Chính 
phủ được hoán đối gọi thầu. 
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Do vậy, các mức lãi suất trúng thầu từ 5,15%/năm đên 5,49%/năm. Tại mức 
lãi suất trúng thầu cao nhất là 5,49%/năm, nhà đầu tư B được phân bô 50 tỷ đông/ 
100 tỷ đồng dự thầu. 

- Bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu băng 5,312%, cụ thê như 
sau: 

150 x5,l5% +100 *5,20% +100 *5,25% + 200 *5,35% + 50 x5,49% + 200 x5,35% + 200 *5,40% 
— =5,312% 

1.000 

- Trường hợp trái phiếu Chính phủ được hoán đổi là trái phiếu phát hành lần 
đầu, lãi suất danh nghĩa trái phiếu Chính phủ: 

+ Là bình quân gia quyền các mức lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ áp 
dụng đối với các nhà đâu tư trúng thâu cạnh tranh lãi suât và được làm tròn xuông 
tới 1 chữ sô thập phân đôi với trường hợp lãi suât danh nghĩa cô định. Như vậy, 
mức lãi suất danh nghĩa của trái phiếu Chính phủ sẽ được xác định là 5,30%/năm; 

+ Được xác định trên cơ sở lãi suất tham chiếu theo thông báo của Bộ Tài 
chính đối với trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nối. 

2. Tổ chức đấu thầu công cụ nợ được hoán đổi theo hình thức cạnh 
tranh lãi suất kết họp không cạnh tranh lãi suất 

Trường hợp Kho bạc Nhà nước công bố đầu thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu 
Chính phủ được hoán đổi, khung lãi suất do Bộ Tài chính quyết định là 
5,50%/năm, và các mức lãi suất dự thầu của các nhà đầu tư như dưới đây, thì mức 
lãi suất trúng thầu và khối lượng trúng thầu của từng nhà đầu tư sẽ như sau: 

a) Đối với phương thức đấu thầu đơn giá 

Số 
thứ 
tự 

Khối lượng 
đăng ký 

Khối lượng 
dự thầu 

cộng dồn 

Kết quả phiên phát hành 
Số 
thứ 
tự 

Nhà 
đầu tư 

Lãi suât đăng ký 
Khối lượng 

đăng ký 

Khối lượng 
dự thầu 

cộng dồn 
Khối lượng 
trúng thầu 

Lãi suất 
trúng thầu 

Số 
thứ 
tự 

(%/năm) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (%/năm) 
A. Dự thầu không cạnh tranh lãi suất 

1 A 100 100 100 5,49% 
2 B 100 200 100 5,49% 
3 D 100 300 100 5,49% ! 

Tổng dự thầu không cạnh tranh lãi 
suất 300 300 

1 
B. Dự thầu cạnh tranh lãi suất 

1 A 5,20% 100 100 100 5,49% 
2 A 5,30% 100 200 100 5,49% 

3 B 5,35% 100 300 100 5,49% 

4 D 5,45% 200 500 200 5,49% 

5 c 5,47% 100 600 100 5,49% 
6 B 5,49% 100 700 100 5,49% 
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7 B 5,55% 100 800 -

8 
9 

D 5,55% 200 1.000 -8 
9 F 5,55% 200 1.200 -

10 c 5,60% 300 1.500 -

11 D 5,60% 200 1.700 -

12 D 5,70% 200 1.900 -

13 E 5,70% 50 1.950 -

14 G 6,00% 100 2.050 -

15 H 6,20% 200 2.250 -

Tổng dự thầu cạnh tranh lãi suất 2.250 700 1 

- Khối lượng trái phiếu Chính phủ được hoán đổi cho các nhà đầu tư dự thầu 
không cạnh tranh lãi suất tối đa đảm bảo không vượt quá 30% khối lượng gọi thầu, 
bằng 300 tỷ đồng. 

- Lãi suất trúng thầu là mức lãi suất dự thầu cao nhất, áp dụng chung cho các 
nhà đầu tư tham gia đấu thầu và được xét chọn theo thứ tự từ thấp đến cao của lãi 
suất dự thầu, thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện: (i) Trong khung lãi suất do Bộ 
Tài chính quyết định; (ii) Khối lượng trái phiếu Chính phủ được hoán đổi cho các 
nhà đầu tư dự thầu cạnh tranh lãi suất tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu 
không vượt quá 700 tỷ đồng (khối lượng trái phiếu Chính phủ gọi thầu trừ đi khối 
lượng phát hành cho nhà đâu tư dự thâu không cạnh tranh lãi suât). Do vậy, lãi suât 
trúng thầu được xác định bằng 5,49%/năm. 

- Lãi suất trúng thầu của nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất bằng 
với lãi suất trúng thầu cạnh tranh lãi suất là 5,49%/năm. 

- Trường hợp trái phiếu Chính phủ được hoán đổi là trái phiếu phát hành lần 
đầu, lãi suất danh nghĩa trái phiếu Chính phủ: 

+ Là lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ làm tròn xuống tới 1 chữ số 
thập phân đối với trường hợp lãi suất danh nghĩa cố định. Như vậy, mức lãi suất 
danh nghĩa của trái phiếu Chính phủ sẽ được xác định là 5,40%/năm; 

-+- Được xác định trên cơ sở lãi suất tham chiếu theo thông báo của Bộ Tài 
chính đối với trường họp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nối. 

r r -V 
b) Đôi với phương thức đâu thâu đa giá 

Số 
thứ 
tự 

Nhà 
đầu tư 

Lãi suất đăng ký 
Khối 
lượng 

đăng ký 

Khối lượng 
dự thâu 

cộng dồn 

Kết quả phiên 
Khối lượng 
trúng thầu 

phát hành 
Lãi suất 

trúng thầu 

Số 
thứ 
tự 

Nhà 
đầu tư 

(%/năm) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (%/năm) 
A. Dự thầu không cạnh tranh lãi suất 

1 A 100 100 100 5,38% 
2 B 100 200 100 5,38% 
3 D 100 300 100 5,38% 

Tổng dự thầu không cạnh tranh lãi 
suất 

300 300 
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B. Dự thầu cạnh tranh lãi suất 
1 A 5,20% 100 100 100 5,20% 

2 A 5,25% 100 200 100 5,25% 
' . 

3 B 5,35% 100 300 100 5,35% 

4 D 5,45% 200 500 200 5,45% 

5 B 5,50% 100 600 100 5,50% 

6 c 5,50% 100 700 100 5,50% 

7 B 5,55% 100 800 - 1 
8 D 5,55% 200 1.000 -

9 F 5,55% 200 1.200 -

10 c 5,60% 300 1.500 

11 D 5,60% 200 1.700 - 1 
12 D 5,70% 200 1.900 -

ỉ 

13 E 5,70% 50 1.950 
14 G 6,00% 100 2.050 i 

- 1 
15 H 6,20% 200 2.250 -

Tổng dự thầu cạnh tranh lãi suất 2ễ250 700 Ị 

- Khối lượng trái phiếu Chính phủ được hoán đổi cho các nhà đầu tư dự thầu 
không cạnh tranh lãi suất tối đa đảm bảo không vượt quá 30% khối lượng gọi thầu, 
bàng 300 tỷ đồng. 

- Lãi suất trúng thầu áp dụng cho mỗi nhầ đầu tư trúng thầu là mức lãi suất 
dự thầu của nhà đầu tư tham gia đấu thầu đó và được xét chọn theo thứ tự từ thấp 
đến cao của lãi suất dự thầu, thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện: (i) Bình quân 
gia quyền các mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khung lãi suất do Bộ Tài 
chính quyết định; (ii) Khối lượng trái phiếu Chính phủ được hoán đổi cho các nhà 
đầu tư dự thầu cạnh tranh lãi suất tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu cao nhất 
không vượt quá 700 tỷ đồng (khối lượng trái phiếu Chính phủ gọi thầu trừ đi khối 
lượng trái phiếu Chính phủ được hoán đối cho nhà đầu tư dự thầu không cạnh 
tranh lãi suất). Do vậy, lãi suất trúng thầu được xác định từ 5,20%/năm đến 
5,50%/năm. Bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu cạnh tranh lãi suất 
băng: 

100 x5,20%+ 100 *5,25%+ 100 x5,35% + 200 x5,45%+100 *5,50% + 100 x5,50% 
= 5,386% 

700 

Mức lãi suất bình quân gia quyền 5,386% này thấp hơn so với khung lãi suất 
do Bộ Tài chính quyết định là 5,50%/năm. 

- Lãi suất trúng thầu của nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất là bình 
quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu cạnh tranh lãi suất, được làm tròn 
xuống tới 2 chữ số thập phân. Như vậy, mức lãi suất trúng thầu của các nhà đầu tư 
dự thầu không cạnh tranh lãi suất là 5,38%/năm. 

- Trường họp trái phiếu Chính phủ được hoán đối là trái phiếu được phát 
hành lần đầu, lãi suất danh nghĩa trái phiếu Chính phủ: 
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+ Là bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ 
áp dụng đối với các nhà đầu tư trúng thầu cạnh tranh lãi suất và được làm tròn 
xuống tới 1 chữ số thập phân đối với trường hợp lãi suất danh nghĩa cố định. Như 
vậy, mức lãi suất danh nghĩa của trái phiếu Chính phủ sẽ được xác định là 
5,30%/năm; 

+ Được xác định trên cơ sở lãi suất tham chiếu theo thông báo của Bộ Tài 
chính đối với trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nối. 
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Phụ lục 13. Xác đinh lãi suất trúng thầu và phân bổ khối lượng công cụ nọ1 bị 
hoán đổi trúng thầu 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018) 

1. Tổ chức đấu thầu theo hình thức cạnh tranh lãi suất 
Ví dụ: Trường hợp Kho bạc Nhà nước công bố đấu thầu hoán đổi 1.000 tỷ 

đồng trái phiếu Chính phủ bị hoán đổi, khung lãi suất do Bộ Tài chính quyêt định 
là 4,50%/năm, và các mức lãi suất dự thầu của các nhà đâu tư như dưới đây, thì 
mức lãi suất trúng thầu và khối lượng trúng thầu của từng nhà đầu tư sẽ như sau: 

a) Đối với phương thức đấu thầu đơn giá: 

Lãi suất 
đăng ký 

Khối lượng 
đăng ký 

Khối lượng 
cộng dồn 

Kết quả phiên phát hành 

Số thứ 
tự 

Nhà 
đầu tư 

Lãi suất 
đăng ký 

Khối lượng 
đăng ký 

Khối lượng 
cộng dồn Khối lượng 

trúng thầu 
Lãi suất 

trúng thầu 

(%/năm) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (%/năm) 
1 A 5,00% 150 150 150 4,65% 

2 A 4,95% 100 250 100 4,65% 

3 A 4,85% 100 350 100 4,65°/ộ 

4 B 4,80% 200 550 200 4,65% 
5 D 4,75% 200 750 200 4,65% 
6 D 4,70% 200 950 200 4,65% 

7 B 4,65% 100 1.050 50 4,65% 

8 B 4,45% 100 1.150 -

9 c 4,40% 200 1.350 -

10 D 4,30% 200 1.550 -
1 

11 F 4,25% 200 1.750 -

12 c 4,25% 300 2.050 -
Ị 

13 D 4,2% 200 2.250 -

14 D 4,20% 200 2.450 -

1 
15 E 4,20% 50 2.500 - 1 
16 B 4,15% 100 2.600 -

17 G 4,15% 100 2.700 - ! 

18 H 4,10% 200 2.900 - 1 
Tông 2.900 1.000 

1 

- Lãi suất trúng thầu bằng 4,65%/năm, là mức lãi suất dự thầu thấp nhất, áp 
dụng chung cho các nhà đầu tư tham gia đấu thầu và được chọn theo thứ tự từ cao 
đến thấp của lãi suất dự thầu đảm bảo đồng thời hai (02) điều kiện: (i) Trong 
khung lãi suất do Bộ Tài chính quyết định; (ii) Khối lượng trái phiếu Chính phủ bị 
hoán đổi tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khối lượng trái 
phiếu Chính phủ gọi thầu. 

- Khối lượng dự thầu cộng dồn cạnh tranh lãi suất tại các mức lãi suất cao 
hơn 4,65%/năm là 950 tỷ đồng, do vậy phần dư còn lại 50 tỷ đồng so với khối 
lượng gọi thầu được phân bổ cho các nhà đầu tư dự thầu tại mức lãi suất trúng thầu 
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4,65%/năm theo tỷ lệ tương ứng với khối lượng dự thầu. Do vậy, nhà đầu tư B 
được phân bổ 50/100 tỷ đồng dự thầu tại mức lãi suất 4,65%/năm. 

b) Đối với phương thức đấu thầu đa giá: 
1 

Lãi suất đăng 
ký 

Khối lượng 
đăng ký 

Khối lượng 
cộne dồn 

Kết quả phiên phát hành 
số thứ 

i tư ! • 

Nhà 
đầu tư 

Lãi suất đăng 
ký 

Khối lượng 
đăng ký 

Khối lượng 
cộne dồn Khối lượng 

trúng thầu 
Lãi suất trúng 

thầu 
Ị 

(%/năm) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (Tỷ đông) (%/năm) 
1 A 5,00% 150 150 150 5,00% 
2 A 4,95% 100 250 100 4,95% 
3 A 4,85% 100 350 100 4.85% 

' 

4 B 4,80% 200 550 200 4,80% 

5 D 4,75% 200 750 200 4.75% 
6 D 4,70% 200 950 200 4,70% 

7 B 4,65% 100 1.050 50 4,65% 

8 B 4,45% 100 1.150 - 1 
9 c 4,40% 200 1.350 -

10 D 4,30% 200 1.550 -

11 F 4,25% 200 1.750 -

12 c 4,25% 300 2.050 -

13 D 4,2% 200 2.250 -

14 D 4,20% 200 2.450 -

15 E 4,20% 50 2.500 -

16 B 4,15% 100 2.600 -
ị 

17 G 4,15% 100 2.700 - 1 

18 H 4,10% 200 2.900 -

Tổng 2.900 1.000 

- Lãi suất trúng thầu áp dụng cho mỗi nhà đầu tư trúng thầu là mức lãi suất 
dự thầu của nhà đầu tư tham gia đấu thầu đó và được xét chọn theo thứ tự từ cao 
đến thấp của lãi suất dự thầu đảm bảo đồng thời hai (02) điều kiện: (i) Bình quân 
gia quyền các mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khung lãi suất do Bộ Tài 
chính quyết định; (ii) Khối lượng trái phiếu Chính phủ bị hoán đổi tính lũy kế đến 
mức lãi suất trúng thầu thấp nhất không vượt quá khối lượng trái phiếu Chính phủ 
gọi thầu. 

Do vậy, các mức lãi suất trúng thầu từ 5,00%/năm đến 4,65%/năm. Tại mức 
lãi suất trúng thầu thấp nhất là 4,65%/năm, nhà đầu tư B được phân bổ 50 tỷ đồng/ 
100 tỷ đồng dự thầu. 

- Bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu bằng 5,312%, cụ thể như 
sau: 

150 X 5,00%+ 100 X4,95% + !00 «4,85%+ 200 *4,80% + 200 X4,75°/ộ+200 X4,70% + 50 X 4,65% 
=4,813% 

1.000 
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2. Đấu thầu theo hình thức cạnh tranh lãi suất kết hợp không cạnh 
tranh lãi suất 

Trường hợp Kho bạc Nhà nước công bố đấu thầu hoán đổi 1.000 tỷ đồng trái 
phiếu Chính phu bị hoán đổi, khung lãi suất do Bộ Tài chính quyết định là 
4,5%/năm, và các mức lãi suất dự thầu của các nhà đầu tư như dưới đây, thì mức 
lãi suất trúng thầu và khối lượng trúng thầu của từng nhà đầu tư sẽ như sau: 

r r y ỷ 

a) Đôi với phương thức đâu thâu đơn giá 

Số 
thứ 
tự 

Khối lượng 
đăng ký 

Khối lượng 
dự thầu 

cộng dồn 

Kết quả phiên phát hành 
Số 
thứ 
tự 

Nhà 
đầu tư 

Lãi suất đăng ký 
Khối lượng 

đăng ký 

Khối lượng 
dự thầu 

cộng dồn 
Khối lượng 
trúng thầu 

Lãi suất 
trúng thầu 

Số 
thứ 
tự 

(%/năm) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (Tỷ đông) (%/năm) 

A. Dự thầu không cạnh tranh lãi suất 
1 A 100 100 100 4,70% 

2 B 100 200 100 4,70% 

3 D 100 300 100 4,70% 

Tổng dự thầu không cạnh tranh lãi 
suất 

300 300 
1 

B. Dư thầu canh tranh lãi suất • • 1 
1 A 5,00% 100 100 100 4,70% 

2 A 4,95% 100 200 100 4,70% 
3 B 4,85% 100 300 100 4,70% 

4 D 4,80% 200 500 200 4,70% 

5 c 4,75% 100 600 100 4,70% 
6 B 4,70% 100 700 100 4,70% ị 
7 B 4,65% 100 800 - ị 

8 D 4,45% 200 1.000 -

9 F 4,40% 200 1.200 - 1 
10 c 4,30% 300 1.500 -

11 D 4,25% 200 1.700 - ị 
12 D 4,25% 200 1.900 -

13 E 4,2% 50 1.950 -

14 G 4,20% 100 2.050 -

15 H 4,20% 200 2.250 -

Tổng dự thầu cạnh tranh lãi suất 2.250 700 1 

- Khối lượng trái phiếu Chính phủ bị hoán đổi nhận lại từ các nhà đầu tư dự 
thầu không cạnh tranh lãi suất tối đa đảm bảo không vượt quá 30% khối lượng gọi 
thầu, bằng 300 tỷ đồng. 

- Lãi suất trúng thầu là mức lãi suất dự thầu thấp nhất, áp dụng chung cho 
các nhà đầu tư tham gia đấu thầu và được xét chọn theo thứ tự từ cao đến thấp của 
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lãi suất dự thầu, thỏa màn đồng thời hai (02) điều kiện: (i) Trong khung lãi suất do 
Bộ Tài chính quyết định; (ii) Khối lượng trái phiếu Chính phủ bị hoán đôi nhận lại 
từ các nhà đầu tư dự thầu cạnh tranh lãi suất tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu 
không vượt quá 700 tỷ đồng (khối lượng trái phiếu Chính phủ gọi thầu trừ đi khối 
lượng trái phiếu Chính phủ bị hoán đối nhận lại từ nhà đầu tư dự thầu không cạnh 
tranh lãi suất). Do vậy, lãi suất trúng thầu được xác định bằng 4,70%/năm. 

- Lãi suất trúng thầu của nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất bằng 
với lãi suất trúng thầu cạnh tranh lãi suất là 4,70%/năm. 

b) Đối với phương thức đấu thầu đa giá 

SỐ 
thứ 
tự 

Khối Khối lượng 
dự thâu 

cộng dồn 

Ket quả phiên phát hành 
SỐ 
thứ 
tự 

Nhà 
đầu tư 

Lãi suât đăng ký lượng 
đăng ký 

Khối lượng 
dự thâu 

cộng dồn 
Khối lượng 
trúng thầu 

Lãi suất 
trúng thầu 

SỐ 
thứ 
tự 

(%/năm) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (%/năm) 
A. Dư thầu không canh tranh lãi suất 

1 A 100 100 100 4,83% 

2 B 100 200 100 4,83% 

3 D 100 300 100 4,83% 

Tổng dự thầu không cạnh tranh lãi 
suất 

300 300 Ị 

B. Dư thầu canh tranh lãi suất 
1 A 5,00% . 100 100 100 5,00% 

2 A 4,95% 100 200 100 4,95% 

3 B 4,85% 100 300 100 4,85% 

4 D ' 4,80% 200 500 200 4,80% 

5 B 4,75% 100 600 100 4,75% 

6 c 4,70% 100 700 100 4,70% 
7 B 4,65% 100 800 - 1 
8 D 4,45% 200 1.000 -

9 F 4,40% 200 1.200 -

10 c 4,30% 300 1.500 -

11 D 4,25% 200 1.700 -

12 D 4,25% 200 1.900 -

13 E 4,2% 50 1.950 -

14 G 4,20% 100 2.050 -

15 H 4,20% 200 2.250 -
• 

Tổng dự thầu cạnh tranh lai suất 2.250 700 

- Khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành cho các nhà đầu tư dự thầu 
không cạnh tranh lãi suất tối đa đảm bảo không vượt quá 30% khối lượng gọi thầu, 
bàng 300 tỷ đồng. 

- Lãi suất trúng thầu áp dụng cho mỗi nhà đầu tư trúng thầu là mức lãi suất 
dự thầu của nhà đầu tư tham gia đấu thầu đó và được xét chọn theo thứ tự từ cao 



đến thấp của lãi suất dự thầu, thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện: (i) Bình quân 
gia quyền các mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khung lãi suất do Bộ Tài 
chính quyết định; (ii) Khôi lượng trái phiêu Chính phủ mua lại từ các nhà đâu tư 
dự thầu cạnh tranh lãi suất tính lũy ké đến mức lãi suất trúng thầu thấp nhất không 
vượt quá 700 tỷ đồng (khối lượng trái phiếu Chính phủ gọi thầu trừ đi khối lượng 
mua lại từ nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất). Do vậy, lãi suất trúng 
thầu được xác định từ 5,00%/năm đến 4,70%/năm. Bình quân gia quyền các mức 
lãi suất trúng thầu cạnh tranh lãi suất bằng: 

100 x5,00% + 100 x4,95% + 100 x4,85% + 200 x4,80%+100 x4,75% + 100 x4,70% 
— — =4,836% 

700 . 

Mức lãi suất bình quân gia quyền 4,836% này cao hơn so với khung lãi suất 
do Bộ Tài chính quyết định là 4,50%/năm. 

- Lãi suất trúng thầu của nhà đầu tư dự thầu không cạnh tranh lãi suất là bình 
quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu cạnh tranh lãi suất, được làm tròn 
xuống tới 2 chữ số thập phân. Như vậy, mức lãi suất trúng thầu của các nhà đầu tư 
dự thầu không cạnh tranh lãi suất là 4,83%/năm. 


